
CÁC PHỤ LỤC  

ĐÍNH KÈM KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG 
Năm học 2025 - 2026 

1. Phụ lục 1:  

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH  

MÔN TIN HỌC ĐỀ ÁN (TIN HỌC QUỐC TẾ) 
 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC QUỐC TẾ 

IC3 – GS6 – LEVEL 1 (LỚP 6) 

Mỗi tuần 02 tiết  Cả năm (35 tuần): 70 tiết 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 1 

CÔNG 

NGHỆ VÀ 

THÔNG TIN 

Từ 

15/9 

đến 

20/9 

 

1 

1 

Bài 1: Hệ điều hành (Operating System) là gì? 

1. Giới thiệu Hệ điều hành: Nhiệm vụ, phân 

loại. 

2. Hệ điều hành Desktop 

3. Các hệ điều hành phổ biến 

4. Hệ điều hành Mobile 

2 

Bài 1: Hệ điều hành (Operating System) là gì? (tiếp 

theo) 

5. Tập tin và thư mục 

6. Sao lưu dự phòng 

Từ 

22/9 

đến 

27/9 

2 

3 

Bài 2: Làm quen với trình duyệt Web (Web 

Browser) 

1. Giới thiệu Trình duyệt Web: Khái niệm, 

chức năng. 

2. Thanh địa chỉ 

3. Thẻ trình duyệt 

4. Liên kết trong trình duyệt 

5. Trình duyệt phổ biến 

4 

Bài 2: Làm quen với trình duyệt Web (Web 

Browser) (tiếp theo) 

6. Công cụ điều hướng trang Web 

7. Dấu trang 

Từ 

29/9 

đến 

04/10 

3 5 

Bài 3: Truy cập thông tin và Điều hướng trong 

Windows 

1. Sử dung nút bắt đầu và trình đơn bắt đầu 

trên Windows 10 

2. Sử dụng thanh tác vụ 

3. Điều hướng trên Hệ điều hành di động 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 1 
Từ 

29/9 
3 6 

Bài 4: Nhận dạng các thiết bị 

1. Thiết bị nhập 



2 
 

CÔNG NGHỆ 

VÀ THÔNG 

TIN 

đến 

04/10 

2. Thiết bị xuất 

3. Thiết bị kết nối 

Từ 

06/10 

đến 

11/10 

4 

7 

Bài 5: Phần mềm (Software) 

1. Giới thiệu Phần mềm: Khái niệm, 

phân loại 

2. Phần mềm ứng dụng 

3. Ứng dụng Web 

4. Ứng dụng Web hoặc di động 

8 

Bài 6: Phần mềm mã nguồn 

1. Mã nguồn mở (Open-Source) và độc 

quyền (Proprietary). 

2. Làm thế nào để có được phần mềm? 

Từ 

13/10 

đến 

18/10 

5 

9 Bài 7: Nhận dạng phần cứng cơ bản 

10 Bài 8: Phần cứng cơ bản của máy tính 

Từ 

20/10 

đến 

25/10 

6 
11 

Bài 9: Khái niệm về mạng. 

1. Kết nối không dây – Wi-Fi (Wireless 

Fidelity). 

2. Khắc phục sự cố kết nối 

12 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1 

Từ 

27/10 

đến 

01/11 

7 

13 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 1 

CHỦ ĐỀ 2 

CÔNG DÂN SỐ 
14 Bài 10: Quản lí danh tính kĩ thuật số. 

 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 2 

CÔNG DÂN 

SỐ 

Từ 

03/11 

đến 

08/11 

8 
15 

Bài 11: Các hành vi trực tuyến. 

1. Nghiên cứu thông tin. 

2. Xác thực tài nguyên 

16 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 2 

Từ 

10/11 

đến 

15/11 

9 

17 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 2 

18 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2 

CHỦ ĐỀ 3 

QUẢN LÍ 

THÔNG TIN 

Từ 

17/11 

đến 

22/11 

10 

19 
Bài 12: Tìm kiếm thông tin trên Internet. Sử 

dụng công cụ tìm kiếm (Search Engine) 

20 

Bài 13: Sử dụng thông tin. Tài sản công cộng 

(Public Domain). Giấy phép Creative Commons 

(CC) 

Từ 

24/11 

đến 

29/11 

11 

21 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 3 

22 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 3 

Từ 

01/12 

12 23 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3 

CHỦ ĐỀ 4 12 24 Bài 14: Sử dụng Microsoft Word 
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ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

đến 

6/12 

1. Giới thiệu Phần mềm Microsoft 

Word 

2. Các tính năng phổ biến 

Từ 

8/12 

đến 

13/12 

13 25 

Bài 14: Sử dụng Microsoft Word (tiếp theo) 

3. Nhập và chỉnh sửa văn bản 

4. Chức năng Bullet và Numbering 

5. Chọn văn bản 

6. Tìm kiếm, xác định từ khóa trong tài 

liệu 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

  26 

Bài 15: Lưu và bắt đầu một tài liệu mới 

1. Cách lưu tài liệu 

2. Các loại tập tin có thể lưu 

3. Nguyên tắc đặt tên 

4. Bắt đầu tài liệu mới 

Từ 

15/12 

đến 

20/12 

14 

27 

Bài 16: Định dạng tài liệu 

1. Định dạng ký tự văn bản 

2. Định dạng đoạn văn bản 

3. Định dạng trang 

4. Định hướng trang 

5. Thay đổi khổ giấy 

28 

Bài 17: Áp dụng định dạng 

1. Sử dụng Style 

2. Áp dụng các chủ đề 

3. Sử dụng Document Style Set 

Từ 

22/12 

đến 

27/12 

15 

29 

Bài 18: Sử dụng Microsoft PowerPoint 

1. Một bài trình chiếu bao gồm những 

gì? 

2. Màn hình soạn thảo 

30 

Bài 19: Tạo bài trình chiếu 

1. Phương pháp tạo bài trình chiếu 

2. Nguyên tắc tạo bài trình chiếu 

Từ 

29/12 

đến 

03/01 

16 31 

Bài 20: Thay đổi tùy chọn kích thước trang trình 

chiếu. Lưu một bài trình chiếu. 

1. Hiệu chỉnh kích thước Slide theo nhu 

cầu cụ thể 

2. Nhập văn bản trên một Slide 

3. Lưu bài trình chiếu 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

  32 

Bài 21: Hiển thị thông tin trong bài trình chiếu. 

Quản lí các Slide. Sử dụng chế độ chọn và chế độ 

chỉnh sửa. 

1. Hiển thị thông tin 

2. Chèn các Slide 

3. Thay đổi bố cục của Slide 
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Từ 

05/01 

đến 

10/01 

17 

33 

Bài 21: Hiển thị thông tin trong bài trình chiếu. 

Quản lí các Slide. Sử dụng chế độ chọn và chế độ 

chỉnh sửa. (tiếp theo) 

4. Xóa các Slide 

5. Sắp xếp các Slide 

Sử dụng chế độ chọn và chế độ chỉnh sửa. 

34 

Bài 22: Định dạng và căn chỉnh văn bản. Chèn và 

thao tác với hình ảnh. 

1. Định dạng văn bản 

2. Căn chỉnh văn bản 

 

Từ 

12/01 

đến 

17/01 

18 

35 

Bài 22: Định dạng và căn chỉnh văn bản. Chèn và 

thao tác với hình ảnh. (Tiếp theo) 

3. Chèn hình ảnh 

4. Thao tác với hình ảnh 

36 

Bài 23: Nguồn thông tin. Đạo văn là gì? 

1. Trích dẫn nguồn thông tin, tài liệu 

tham khảo 

2. Các yếu tố cần trích dẫn tài liệu 

3. Đạo văn là gì? 

Từ 

19/01 

đến 

24/01 

19 

37 Bài 24: Khái niệm về in ấn. Phương pháp in. 

38 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 4 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 5 

TRUYỀN 

THÔNG 

Từ 

26/01 

đến 

31/01 

 

20 

39 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 4 

40 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4 

Từ 

02/02 

đến 

07/02 

21 

41 Bài 25: Thực thể của xã hội 

42 
Bài 26: Chính sách sử dụng chấp nhận được 
AUP (Acceptable Use Policy) 

Từ 

02/03 

đến 

07/03 

22 
43 

Bài 27: Các nguyên tắc và chính sách khi tham 

gia mạng truyền thông xã hội, tham gia hội nghị 

truyền hình (Video Conference) 

44 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 5 

Từ 

09/03 

đến 

14/03 

23 

45 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 5 

46 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4; 

5 

CHỦ ĐỀ 6 

CỘNG TÁC 

Từ 

16/03 

đến 

21/03 

24 

47 Bài 28: Cộng tác kĩ thuật số và công cụ cộng tác 

48 
Bài 29: Quản lý nội dung tích hợp. Sử dụng nghi 

thức kĩ thuật số 

Từ 

23/03 
25 

49 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 6 

50 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 6 
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đến 

28/03 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

 
Từ 

30/03 

đến 

04/04 

26 

51 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 

3; 4; 5; 6 

CHỦ ĐỀ 7 

AN TOÀN VÀ 

BẢO MẬT 

THÔNG TIN 

52 Bài 30: Sự cần thiết của bảo mật (Security) 

Từ 

06/04 

đến 

11/04 

27 
53 

Bài 31: Xác định rủi ro và giải pháp phòng 
chống hoặc giảm thiểu rủi ro 

54 Bài 32: Công nghệ thu thập dữ liệu 

Từ 

13/04 

đến 

18/04 

28 

55 Bài 33: Máy tính và sức khỏe 

56 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 7 

Từ 

21/04 

đến 

25/04 

29 

57 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 7 

58 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 

3; 4; 5; 6; 7 

LUYỆN THI 

TIN HỌC 

QUỐC TẾ IC3 

– GS6 – LV1 

Từ 

27/04 

đến 

30/5 

Từ 

tuần 

30 đến 

tuần 

35 

59 - 

70 
LUYỆN THI TIN HỌC QUỐC TẾ 
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC QUỐC TẾ 

IC3 – GS6 – LEVEL 2 (LỚP 7) 

Mỗi tuần 02 tiết  Cả năm (35 tuần): 70 tiết 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 1 

CĂN BẢN VỀ 

CÔNG NGHỆ 

Từ 15/9 

đến 

20/9 

1 

1 

Bài 1: Nhận dạng thiết bị và kết nối 

1. Bộ vi xử lí 

2. Cổng và kết nối Video 

3. Cổng và kết nối USB 

4. Cáp Ethernet 

2 Bài 2: Cài đặt trong Windows 10 

Từ 22/9 

đến 

27/9 

2 

3 

Bài 3: Sử dụng máy in 

1. Máy in 

2. Kết nối máy in 

3. Cài đặt máy in mặc định 

4 Bài 4: Điện toán đám mây 

Từ 29/9 

đến 

04/10 

3 

5 

Bài 5: Điều chỉnh cài đặt phần cứng 

1. Tùy chỉnh màn hình 

2. Tùy chỉnh âm thanh 

3. Sử dụng Ease of Access 

6 

Bài 6: Quản lí tập tin 

1. Tên ổ đĩa 

2. Thiết bị lưu trữ mở rộng 

3. Ánh xạ ổ đĩa mạng 

4. Kết nối thiết bị lưu trữ 

5. Thư mục và thư mục con 

 

CHỦ ĐỀ  TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 1 

CĂN BẢN VỀ 

CÔNG NGHỆ 

Từ 

06/10 

đến 

11/10 

4 

7 

Bài 6: Quản lí tập tin (tiếp theo) 

6. Thư mục và đường dẫn 

7. Kết nối thiết bị thông minh 

8. Quyền truy cập tập tin 

9. Truy cập mạng 

10. Vị trí cục bộ và vị trí từ xa 

8 Bài 7: Nén tập tin.  

Từ 

13/10 

đến 

18/10 

5 

9 

Bài 8:  

1. Cài đặt trình duyệt Web. 

2. Sử dụng các phương pháp tự động hoá 

10 

Bài 9: Sử dụng lịch kĩ thuật số cá nhân 

1. Tạo một cuộc hẹn 

2. Tạo cuộc hẹn định kì 

3. Làm việc với nhiều lịch 

Từ 

20/10 
6 11 

Bài 9: Sử dụng lịch kĩ thuật số cá nhân (tiếp theo) 

4. Thêm lịch của người dùng khác 
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đến 

25/10 

5. Đăng ký lịch 

6. Tạo một tác vụ 

12 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1 

Từ 

27/10 

đến 

01/11 

7 13 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 1 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 

2 

CÔNG 

DÂN SỐ 

Từ 

27/10 

đến 

01/11 

7 14 

Bài 10: Danh tính cá nhân và danh tính nghề nghiệp 

Từ 

03/11 

đến 

08/11 

8 

15 Bài 11: Quy tắc về hành vi ứng xử 

16 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 2 

Từ 

10/11 

đến 

15/11 

9 

17 Bài kiểm tra hệ thống 

18 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2 

CHỦ ĐỀ 

3 

QUẢN 

LÍ 

THÔNG 

TIN 

Từ 

17/11 

đến 

22/11 

10 19 

Bài 12: Tìm kiếm trực tuyến 

1. Thu hẹp kết quả tìm kiếm 

2. Truy cập kết quả tìm kiếm 

10 20 

Bài 13: Thu thập dữ liệu trực tuyến 

1. Trang Web tĩnh và động 

2. Các trang Web có cơ sở dữ liệu 

3. Xác định dữ liệu được thu thập 

4. Dữ liệu được thu thập như thế nào? 

Từ 

24/11 

đến 

29/11 

11 

21 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 3 

22 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 3 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

 Từ 

01/12 

đến 

6/12 

12 23 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3 

CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

  24 

Bài 14: Các tính năng chung của ứng dụng 

1. Sử dụng nút Undo 

2. Sử dụng nút Repeat hoặc Redo 

3. Sử dụng Cut, Copy, Paste 

4. Lưu tài liệu 

5. Sử dụng mật khẩu để bảo vệ nội dung 
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Từ 8/12 

đến 

13/12 

13 25 

Bài 14: Các tính năng chung của ứng dụng (tiếp theo) 

6. Quản lí các phiên bản của tài liệu 

7. Định dạng nhanh 

8. In văn bản 

Từ 8/12 

đến 

13/12 

13 26 

Bài 15: Sử dụng Microsoft Excel 

1. Một số thuật ngữ cơ bản 

2. Nhập dữ liệu vào trang tính  

3. Tạo một cửa sổ mới 

Từ 

15/12 

đến 

20/12 

14 

27 

Bài 15: Sử dụng Microsoft Excel (tiếp theo) 

4. Lưu sổ tính 

5. Chọn các ô 

6. Quản lí trang tính 

28 

Bài 15: Sử dụng Microsoft Excel (tiếp theo) 

7. Macro 

8. Chỉnh sửa hình ảnh 

9. Chỉnh sửa Video 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

Từ 

22/12 

đến 

27/12 

15 

29 

Bài 16: Cấu trúc tài liệu 

1. Sử dụng Style 

2. Sử dụng Header & Footer 

30 

Bài 16: Cấu trúc tài liệu (tiếp theo) 

3. Tạo bảng mục lục 

4. Cập nhật mục lục 

5. Sử dụng tính năng theo dõi Thay đổi 

Từ 

29/12 

đến 

03/01 

16 31 

Bài 17: Sử dụng lại tài nguyên 

1. Sở hữu trí tuệ 

2. Bản quyền 

3. Xử lí khi vi phạm bản quyền 

Từ 

29/12 

đến 

03/01 

16 32 

Bài 17: Sử dụng lại tài nguyên (tiếp theo) 

4. Đạo văn 

5. Phạm vi công cộng 

6. Creative Commons 

Từ 

05/01 

đến 

10/01 

17 

33 

Bài 18: Chuẩn bị bài trình chiếu 

1. Hiệu ứng hoạt hình 

2. Tùy chỉnh hiệu ứng hoạt hình 

3. Áp dụng hiệu ứng chuyển tiếp Slide 

34 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 4 

Từ 

12/01 

đến 

17/01 

18 

35 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 4 

36 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 5 
Từ 

19/01 
19 37 

Bài 19: Tương tác trong môi trường kĩ thuật số 

1. Thư điện tử 
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GIAO TIẾP KĨ 

THUẬT SỐ 

đến 

24/01 

38 

Bài 19: Tương tác trong môi trường kĩ thuật số 

(tiếp theo) 

2. Tin nhắn văn bản 

3. Ứng dụng tin nhắn Non-SMS 

4. Chat 

5. Tin nhắn tức thời 

Từ 

26/01 

đến 

31/01 

20 

39 Bài 20: Cuộc gọi điện thoại. Diễn đàn 

40 
Bài 21: Hội nghị trực tuyến. Phát trực tuyến và 

phát trực tiếp 

Từ 

02/02 

đến 

07/02 

21 

41 Bài 22: Sử dụng các giao dịch bảo mật 

42 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 5 

Từ 

02/03 

đến 

07/03 

22 

43 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 5 

44 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4; 5 

CHỦ ĐỀ 6 

CỘNG TÁC 

Từ 

09/03 

đến 

14/03 

23 45 Bài 23: Công cụ làm việc cộng tác 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

   46 Bài 24: Đồng tác giả nội dung 

LUYỆN THI 

TIN HỌC 

QUỐC TẾ IC3 – 

GS6 – LV2 

Từ 

16/03 

đến 

30/05 

Từ 

tuần 

30 đến 

tuần 

35 

59 - 

70 
LUYỆN THI TIN HỌC QUỐC TẾ  
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PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC QUỐC TẾ 

IC3 – GS6 – LEVEL 3 (LỚP 8) 

Mỗi tuần 02 tiết  Cả năm (35 tuần): 70 tiết 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 1 

CĂN BẢN VỀ 

CÔNG NGHỆ 

Từ 

15/9 

đến 

20/9 

 

1 

1 

Bài 1: Xác định phần cứng và phần mềm thích hợp 

1. Kiểm tra yêu cầu hệ thống 

2. Yêu cầu phần mềm ứng dụng 

2 Bài 2: Xác định nguyên nhân sự cố 

Từ 

22/9 

đến 

27/9 

2 

3 Bài 3: Sự cố kết nối 

4 Bài 4: Cấp phép phần mềm 

Từ 

29/9 

đến 

04/10 

3 

5 Bài 5: Cài đặt mặc định phần mềm 

6 Bài 6: Sử dụng các tính năng phổ biến 

Từ 

06/10 

đến 

11/10 

4 

7 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1 

8 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1 

Từ 

13/10 

đến 

18/10 

5 9 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 1 

CHỦ ĐỀ 2 

CÔNG DÂN 

SỐ 

5 10 Bài 7: Bảo vệ danh tính kĩ thuật số 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 2 

CÔNG DÂN SỐ 

Từ 

20/10 

đến 

25/10 

6 

11 Bài 8: Trở thành một công dân số tốt 

12 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 2 

Từ 

27/10 

đến 

01/11 

7 

13 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 2 

14 Bài kiểm tra hệ thống 

Từ 

03/11 

đến 

08/11 

8 15 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2 

CHỦ ĐỀ 3 

QUẢN LÍ 

THÔNG TIN 

8 16 Bài 9: Tìm kiếm thông tin hiệu quả 

Từ 

10/11 

đến 

15/11 

9 17 Bài 10: Nghiên cứu thông tin 

9 18 Bài 11: Các nguyên tắc đánh giá thông tin 

Từ 

17/11 

đến 

22/11 

10 

19 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 3 

20 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 3 
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Từ 

24/11 

đến 

29/11 

11 

21 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 3 

22 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 4 

ỨNG DỤNG 

VÀ SÁNG 

TẠO 

Từ 

01/12 

đến 

6/12 

12 

23 
Bài 12: Làm việc với phương tiện truyền thông kĩ 

thuật số 

24 Bài 13: Sử dụng dữ liệu trực quan 

Từ 

8/12 

đến 

13/12 

13 

25 Bài 14: Quản lí thông tin kĩ thuật số 

26 Bài 15: Đảm bảo khả năng tiếp cận 

Từ 

15/12 

đến 

20/12 

14 

27 Bài 16: Sở hữu trí tuệ 

28 Bài 17: Bảo vệ sở hữu trí tuệ 

Từ 

22/12 

đến 

27/12 

15 

29 Bài 18: Lập kế hoạch cho một dự án kĩ thuật số 

30 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 4 

Từ 

29/12 

đến 

03/01 

16 

31 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 4 

32 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 4 

Từ 

05/01 

đến 

10/01 

17 33 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4 

CHỦ ĐỀ 5 

TRUYỀN 

THÔNG KĨ 

THUẬT SỐ 

17 34 Bài 19: Quản lí truyền thông kĩ thuật số 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 5 

TRUYỀN 

THÔNG KĨ 

THUẬT SỐ 

Từ 

12/01 

đến 

17/01 

18 

35 Bài 20: Sử dụng truyền thông kĩ thuật số 

36 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 5 

Từ 

19/01 

đến 

24/01 

19 

37 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 5 

38 Bài kiểm tra hệ thống chủ đề 5 

Từ 

26/01 

đến 

31/01 

20 39 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 

4; 5 

CHỦ ĐỀ 6 

CỘNG TÁC 

20 40 Bài 21: Cộng tác để giải quyết vấn đề 

Từ 

02/02 
21 

41 Bài 22: Đóng góp vào các dự án 

42 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 6 
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đến 

07/02 

Từ 

02/03 

đến 

07/03 

22 

43 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 6 

44 Bài kiểm tra hệ thống 

Từ 

09/03 

đến 

14/03 

23 45 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 

4; 5; 6 

CHỦ ĐỀ 7 

AN TOÀN VÀ 

BẢO MẬT 

 

23 46 Bài 23: Bảo mật thiết bị 

 

CHỦ ĐỀ NGÀY TUẦN Tiết BÀI DẠY 

CHỦ ĐỀ 7 

AN TOÀN 

VÀ BẢO 

MẬT 

Từ 

16/03 

đến 

21/03 

24 

47 Bài 24: Quét thiết bị 

48 Bài 25: Chuyển thiết bị 

Từ 

23/03 

đến 

28/03 

25 

49 
Bài 26: Xác định tác động của các công cụ và công 

nghệ kĩ thuật số 

50 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 7 

Từ 

30/03 

đến 

04/04 

26 

51 Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 7 

52 Bài kiểm tra hệ thống 

Từ 

06/04 

đến 

11/04 

27 

53 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7 

54 
Ôn tập và hệ thống kiến thức chủ đề 1; 2; 3; 4; 

5; 6; 7 

LUYỆN THI 

TIN HỌC 

QUỐC TẾ 

IC3 – GS6 – 

LV3 

Từ 

13/04 

đến 

30/5 

Từ 

tuần 

28 đến 

tuần 

35 

55 - 

70 
LUYỆN THI TIN HỌC QUỐC TẾ  
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2. Phụ lục 2: 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH  

MÔN HỌC NGOẠI NGỮ VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 

Phân phối Chương trình Khối 6 

Môn: Tiếng Anh bản ngữ 

Năm học: 2025 - 2026 

 

STT Tên khối 
Tên môn 

học 
Tiết theo 

PPCT 
Tên bài dạy 

Thứ 

tự 
Học 

kỳ 

1 Khối 6 TAGT 1 Welcome lesson 1 1 

2 Khối 6 TAGT 2 Classroom Management System 2 1 

3 Khối 6 TAGT 3 Vocabulary - Everyday objects 3 1 

4 Khối 6 TAGT 4 Speaking - Prepositions of place 4 1 

5 Khối 6 TAGT 5 Vocabulary - Describing objects 5 1 

6 Khối 6 TAGT 6 Speaking - This That These Those / Have, Got 6 1 

7 Khối 6 TAGT 7 Vocabulary - Places in towns and cities 7 1 

8 Khối 6 TAGT 8 Speaking - Describing your city 8 1 

9 Khối 6 TAGT 9 
Vocabulary - Adjectives to describe places and 

things. 
9 1 

10 Khối 6 TAGT 10 Listening - Street interviews. 10 1 

11 Khối 6 TAGT 11 Speaking - Comparatives 11 1 

12 Khối 6 TAGT 12 Speaking - Asking and saying where places are. 12 1 

13 Khối 6 TAGT 13 
Vocabulary - Daily routines - Adverbs of 

frequency 
13 1 

14 Khối 6 TAGT 14 Speaking - Describing your daily routine 14 1 

15 Khối 6 TAGT 15 Vocabulary - Verbs for celebration. 15 1 

16 Khối 6 TAGT 16 Listening - Vietnamese Lunar New Year 16 1 

17 Khối 6 TAGT 17 Speaking - Present Simple Questions 17 1 

18 Khối 6 TAGT 18 Speaking - Making plans and suggestions. 18 1 
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19 Khối 6 TAGT 19 
Vocabulary - Animals. Pronunciation - 

Sentence Stress 
19 1 

20 Khối 6 TAGT 20 Speaking - Asking and answering about animals 20 1 

21 Khối 6 TAGT 21 Speaking Test 21 1 

22 Khối 6 TAGT 22 Speaking Test 22 1 

23 Khối 6 TAGT 23 Speaking Test 23 1 

24 Khối 6 TAGT 24 Speaking Test 24 1 

25 Khối 6 TAGT 25 Vocabulary - Action Verbs 25 1 

26 Khối 6 TAGT 26 Listening - A podcast about animals 26 1 

27 Khối 6 TAGT 27 Speaking - Can for ability 27 1 

28 Khối 6 TAGT 28 Speaking - Asking for permission 28 1 

29 Khối 6 TAGT 29 Vocabulary - School Subjects 29 1 

30 Khối 6 TAGT 30 Speaking - Asking about school subjects 30 1 

31 Khối 6 TAGT 31 Vocabulary - Verbs for studying languages 31 1 

32 Khối 6 TAGT 32 
Listening - Interviews about studying a 

language 
32 1 

33 Khối 6 TAGT 33 Speaking- Present Continuous vs present simple 33 1 

34 Khối 6 TAGT 34 Speaking - Asking for help 34 1 

35 Khối 6 TAGT 35 Topic Lesson 35 1 

36 Khối 6 TAGT 36 Topic Lesson 36 1 

37 Khối 6 TAGT 37 Vocabulary - Food 37 2 

38 Khối 6 TAGT 38 Speaking - Food likes and dislikes 38 2 

39 Khối 6 TAGT 39 Speaking - Countable and uncountable nouns 39 2 

40 Khối 6 TAGT 40 Listening - Health Check Questionnaire 40 2 

41 Khối 6 TAGT 41 Tet Topic Lesson 41 2 

42 Khối 6 TAGT 42 Tet Topic Lesson 42 2 

43 Khối 6 TAGT 43 Speaking - Verbs and imperatives 43 2 

44 Khối 6 TAGT 44 Speaking - Ordering food and drink in a cafe 44 2 

45 Khối 6 TAGT 45 Vocabulary - Sports 45 2 

46 Khối 6 TAGT 46 Speaking - Sports you enjoy 46 2 

47 Khối 6 TAGT 47 
Speaking - Past simple "to be" - Describing a 

past event 
47 2 
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48 Khối 6 TAGT 48 Listening - X Games 48 2 

49 Khối 6 TAGT 49 Speaking - Past Simple affirmative 49 2 

50 Khối 6 TAGT 50 Speaking - Last weekend. 50 2 

51 Khối 6 TAGT 51 Vocabulary - Describing physical appearance 51 2 

52 Khối 6 TAGT 52 Speaking - Describing family and friends 52 2 

53 Khối 6 TAGT 53 Speaking - Past Simple affirmative and negative 53 2 

54 Khối 6 TAGT 54 Listening- Life events 54 2 

55 Khối 6 TAGT 55 Speaking Test 55 2 

56 Khối 6 TAGT 56 Speaking Test 56 2 

57 Khối 6 TAGT 57 Speaking Test 57 2 

58 Khối 6 TAGT 58 Speaking Test 58 2 

59 Khối 6 TAGT 59 Speaking - Past Simple questions 59 2 

60 Khối 6 TAGT 60 Speaking - Interview a famous person 60 2 

61 Khối 6 TAGT 61 Vocabulary - means of transport 61 2 

62 Khối 6 TAGT 62 Speaking - Planning a holiday 62 2 

63 Khối 6 TAGT 63 
Speaking - Future forms - Predictions about the 

future. 
63 2 

64 Khối 6 TAGT 64 Listening - Weather conditions 64 2 

65 Khối 6 TAGT 65 Speaking - the first conditional 65 2 

66 Khối 6 TAGT 66 Speaking - Making offers and promises 66 2 

67 Khối 6 TAGT 67 Review units 5-6 67 2 

68 Khối 6 TAGT 68 Review unit 7-8 68 2 

69 Khối 6 TAGT 69 Review Challenging Content 69 2 

70 Khối 6 TAGT 70 Review Challenging Content 70 2 
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Phân phối Chương trình Khối 7 

Môn: Tiếng Anh bản ngữ 

Năm học: 2025 - 2026 

 

STT Tên khối 
Tên môn 

học 
Tiết theo 

PPCT 
Tên bài dạy 

Thứ 

tự 
Học 

kỳ 

1 Khối 7 TAGT 1 Welcome lesson 1 1 

2 Khối 7 TAGT 2 Classroom Management System 2 1 

3 Khối 7 TAGT 3 Vocabulary - Family 3 1 

4 Khối 7 TAGT 4 
Speaking - Possessive pronouns and 

adjectives 
4 1 

5 Khối 7 TAGT 5 Vocabulary - School subject 5 1 

6 Khối 7 TAGT 6 Speaking - Have got - Has got 6 1 

7 Khối 7 TAGT 7 Vocabulary - Places to spend time 7 1 

8 Khối 7 TAGT 8 
Speaking - Where do you spend your free 

time? 
8 1 

9 Khối 7 TAGT 9 Speaking - Verbs for hobbies 9 1 

10 Khối 7 TAGT 10 Listening - People discussing hobbies 10 1 

11 Khối 7 TAGT 11 Speaking - Present simple questions 11 1 

12 Khối 7 TAGT 12 
Speaking - Making and responding to 

suggestions 
12 1 

13 Khối 7 TAGT 13 Vocabulary - Methods of communication 13 1 

14 Khối 7 TAGT 14 Speaking - Communication Survey 14 1 

15 Khối 7 TAGT 15 
Vocabulary - Language for using the 

telephone 
15 1 

16 Khối 7 TAGT 16 Listening - A telephone conversation 16 1 

17 Khối 7 TAGT 17 
Speaking - Present simple vs Present 

Continuous 
17 1 

18 Khối 7 TAGT 18 Speaking - Making plans 18 1 

19 Khối 7 TAGT 19 Vocabulary - Adjective for people and places 19 1 

20 Khối 7 TAGT 20 Speaking - Interview about likes and dislikes 20 1 

21 Khối 7 TAGT 21 Speaking Test 21 1 

22 Khối 7 TAGT 22 Speaking Test 22 1 
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23 Khối 7 TAGT 23 Speaking Test 23 1 

24 Khối 7 TAGT 24 Speaking Test 24 1 

25 Khối 7 TAGT 25 Vocabulary - Common verbs 25 1 

26 Khối 7 TAGT 26 Listening - A journey 26 1 

27 Khối 7 TAGT 27 
Speaking - Past simple - affirmative, negative 

and question from 
27 1 

28 Khối 7 TAGT 28 
Speaking - Giving opinions about your 

weekend 
28 1 

29 Khối 7 TAGT 29 
Vocabulary - Action Verbs. Review present 

continuous 
29 1 

30 Khối 7 TAGT 30 Speaking - Describing photos and images 30 1 

31 Khối 7 TAGT 31 Vocabulary - Adjectives and Adverbs 31 1 

32 Khối 7 TAGT 32 Listening - Describing photos 32 1 

33 Khối 7 TAGT 33 Speaking - Past simple vs past continuous 33 1 

34 Khối 7 TAGT 34 Speaking - Expressing Interest in others. 34 1 

35 Khối 7 TAGT 35 Topic Lesson 35 1 

36 Khối 7 TAGT 36 Topic Lesson 36 1 

37 Khối 7 TAGT 37 Vocabulary - Units of measurement 37 2 

38 Khối 7 TAGT 38 Speaking - Guessing and estimating 38 2 

39 Khối 7 TAGT 39 Vocabulary - Jobs and skills 39 2 

40 Khối 7 TAGT 40 Listening - Genius 40 2 

41 Khối 7 TAGT 41 Tet Topic Lesson 41 2 

42 Khối 7 TAGT 42 Tet Topic Lesson 42 2 

43 Khối 7 TAGT 43 Speaking - Ability with can and could 43 2 

44 Khối 7 TAGT 44 
Speaking - Making and responding to 

suggestions 
44 2 

45 Khối 7 TAGT 45 Vocabulary - Survival Verbs 45 2 

46 Khối 7 TAGT 46 Speaking - Abilities 46 2 

47 Khối 7 TAGT 47 Vocabulary - Survival Equipment 47 2 

48 Khối 7 TAGT 48 Listening - Desert Challenge 48 2 

49 Khối 7 TAGT 49 
Speaking - Must and should - Make rules for 

school 
49 2 

50 Khối 7 TAGT 50 Speaking - Giving instructions 50 2 
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51 Khối 7 TAGT 51 Vocabulary - Music and Instruments 51 2 

52 Khối 7 TAGT 52 Speaking - Talking about music 52 2 

53 Khối 7 TAGT 53 Vocabulary - Adjective and nouns for stars 53 2 

54 Khối 7 TAGT 54 Listening - Talent Contest 54 2 

55 Khối 7 TAGT 55 Speaking Test 55 2 

56 Khối 7 TAGT 56 Speaking Test 56 2 

57 Khối 7 TAGT 57 Speaking Test 57 2 

58 Khối 7 TAGT 58 Speaking Test 58 2 

59 Khối 7 TAGT 59 
Speaking - be going to questions, future 

continuous 
59 2 

60 Khối 7 TAGT 60 Speaking - Organising and event 60 2 

61 Khối 7 TAGT 61 Vocabulary - Future Vehicles 61 2 

62 Khối 7 TAGT 62 Speaking - Talking about future vehicles 62 2 

63 Khối 7 TAGT 63 Vocabulary - Stations 63 2 

64 Khối 7 TAGT 64 Listening - Travel Details 64 2 

65 Khối 7 TAGT 65 Speaking - Infinitives and quantifiers 65 2 

66 Khối 7 TAGT 66 Speaking - At the airport check in 66 2 

67 Khối 7 TAGT 67 Review Challenging Content 67 2 

68 Khối 7 TAGT 68 Review Challenging Content 68 2 

69 Khối 7 TAGT 69 Review Challenging Content 69 2 

70 Khối 7 TAGT 70 Review Challenging Content 70 2 
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Phân phối Chương trình Khối 8 

Môn: Tiếng Anh bản ngữ 

Năm học: 2025 - 2026 

 

STT Tên khối 
Tên môn 

học 
Tiết theo 

PPCT 
Tên bài dạy 

Thứ 

tự 
Học 

kỳ 

1 Khối 8 TAGT 1 Welcome lesson GTKY 1 1 

2 Khối 8 TAGT 2 Establish Classroom Management System 2 1 

3 Khối 8 TAGT 3 Vocabulary - Routines 3 1 

4 Khối 8 TAGT 4 Speaking: Present Simple - Present Continuous 4 1 

5 Khối 8 TAGT 5 Vocabualry - Irregular Verbs 5 1 

6 Khối 8 TAGT 6 Speaking: Past Simple 6 1 

7 Khối 8 TAGT 7 Vocabulary - Popular Interests 7 1 

8 Khối 8 TAGT 8 Speaking: Freetime and interests 8 1 

9 Khối 8 TAGT 9 Speaking: Used to 9 1 

10 Khối 8 TAGT 10 Listening: Fashion 10 1 

11 Khối 8 TAGT 11 Speaking: Past Continuous versus Past simple 11 1 

12 Khối 8 TAGT 12 Speaking: Expressing preferences 12 1 

13 Khối 8 TAGT 13 Speaking: Present Perfect 13 1 

14 Khối 8 TAGT 14 Speaking: Talking about experiences 14 1 

15 Khối 8 TAGT 15 Speaking: Present Perfect Questions 15 1 

16 Khối 8 TAGT 16 Speaking: Asking about experiences 16 1 

17 Khối 8 TAGT 17 
Listening & Vocabulary: Sensations and 

experiences 
17 1 

18 Khối 8 TAGT 18 Speaking: Planning free time 18 1 

19 Khối 8 TAGT 19 Vocabulary - Natural features 19 1 

20 Khối 8 TAGT 20 Speaking: Prefereences 20 1 

21 Khối 8 TAGT 21 Speaking Test 21 1 

22 Khối 8 TAGT 22 Speaking Test 22 1 

23 Khối 8 TAGT 23 Speaking Test 23 1 

24 Khối 8 TAGT 24 Speaking Test 24 1 
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25 Khối 8 TAGT 25 
Speaking: Present perfect simple - Present 

perfect continuous - Questions about activities 
25 1 

26 Khối 8 TAGT 26 Listening: Extreme Adventures 26 1 

27 Khối 8 TAGT 27 Speaking: Present perfect simple + just, still 27 1 

28 Khối 8 TAGT 28 Speaking: Exchanging news 28 1 

29 Khối 8 TAGT 29 Vocabualry - The environment 29 1 

30 Khối 8 TAGT 30 Speaking:How to help the environment 30 1 

31 Khối 8 TAGT 31 Speaking: Quantifiers 31 1 

32 Khối 8 TAGT 32 Listening: Adjectives: Describing Objects 32 1 

33 Khối 8 TAGT 33 Speaking: Question Tags 33 1 

34 Khối 8 TAGT 34 Speaking: Checking personal information 34 1 

35 Khối 8 TAGT 35 Topic Lesson 35 1 

36 Khối 8 TAGT 36 Topic Lesson 36 1 

37 Khối 8 TAGT 37 Vocabulary: Uses of get 37 2 

38 Khối 8 TAGT 38 Speaking: Making predictions 38 2 

39 Khối 8 TAGT 39 Speaking: Talking about future possibility 39 2 

40 Khối 8 TAGT 40 Listening - Lifestyle Choices 40 2 

41 Khối 8 TAGT 41 Tet Topic Lesson 41 2 

42 Khối 8 TAGT 42 Tet Topic Lesson 42 2 

43 Khối 8 TAGT 43 Speaking: will and be going to 43 2 

44 Khối 8 TAGT 44 Speaking: Making arrangements 44 2 

45 Khối 8 TAGT 45 Vocabulary: Schools and exam 45 2 

46 Khối 8 TAGT 46 Speaking: Expressing opinions 46 2 

47 Khối 8 TAGT 47 Speaking: Talk about future ability 47 2 

48 Khối 8 TAGT 48 Listening: Courses and Careers 48 2 

49 Khối 8 TAGT 49 Speaking: have to, need to, must, should 49 2 

50 Khối 8 TAGT 50 Speaking: Asking for and giving advice 50 2 

51 Khối 8 TAGT 51 Vocab: Verbs: Taking action 51 2 

52 Khối 8 TAGT 52 Speaking: Suggesting changes 52 2 

53 Khối 8 TAGT 53 
Speaking: Reported speech - Reporting what 

people said 
53 2 

54 Khối 8 TAGT 54 Listening: Personal Qualities 54 2 
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55 Khối 8 TAGT 55 Speaking Test 55 2 

56 Khối 8 TAGT 56 Speaking Test 56 2 

57 Khối 8 TAGT 57 Speaking Test 57 2 

58 Khối 8 TAGT 58 Speaking Test 58 2 

59 Khối 8 TAGT 59 Speaking: The second conditional 59 2 

60 Khối 8 TAGT 60 Speaking: Supporting a point of view 60 2 

61 Khối 8 TAGT 61 Vocabulary: Film and book genres 61 2 

62 Khối 8 TAGT 62 Speaking: Talking about films and books 62 2 

63 Khối 8 TAGT 63 
Speaking: Present and past passive -Talking 

about films 
63 2 

64 Khối 8 TAGT 64 Listening: Films and books 64 2 

65 Khối 8 TAGT 65 Speaking: Present and past passive 65 2 

66 Khối 8 TAGT 66 
Speaking: Recommending and expressing 

preferences 
66 2 

67 Khối 8 TAGT 67 Review challenging content Units 5-6 67 2 

68 Khối 8 TAGT 68 Review challenging content Units 5-6 68 2 

69 Khối 8 TAGT 69 Review challenging content Units 7-8 69 2 

70 Khối 8 TAGT 70 Review challenging content Units 7-8 70 2 
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Phân phối Chương trình Khối 9 

Môn: Tiếng Anh bản ngữ 

Năm học: 2025 - 2026 

 

STT Tên khối 
Tên môn 

học 
Tiết theo 

PPCT 
Tên bài dạy 

Thứ 

tự 
Học 

kỳ 

1 Khối 9 TAGT 1 
Get to know the teacher 

Vocab: Then and now 
1 1 

2 Khối 9 TAGT 2 Speaking: Talking about memories 2 1 

3 Khối 9 TAGT 3 Vocab: Adjectives for describing objects 3 1 

4 Khối 9 TAGT 4 
Listening: Listening for context - How to make a 

time capsule 
4 1 

5 Khối 9 TAGT 5 Speaking: Telling an anecdote 5 1 

6 Khối 9 TAGT 6 Speaking: Telling an anecdote 6 1 

7 Khối 9 TAGT 7 Vocab: Making decisions 7 1 

8 Khối 9 TAGT 8 Speaking: Questionnaire - Your choice 8 1 

9 Khối 9 TAGT 9 Vocab: Personal Development 9 1 

10 Khối 9 TAGT 10 
Listening: Understanding main ideas in personal 

development 
10 1 

11 Khối 9 TAGT 11 Speaking: Difficult decisions 11 1 

12 Khối 9 TAGT 12 Speaking: Difficult decisions 12 1 

13 Khối 9 TAGT 13 Vocab: Money and marketing 13 1 

14 Khối 9 TAGT 14 Speaking: Spending habits 14 1 

15 Khối 9 TAGT 15 Vocab: Shops and shopping 15 1 

16 Khối 9 TAGT 16 
Listening: Use visuals to understand a spoken 

text 
16 1 

17 Khối 9 TAGT 17 Speaking: A presentation 17 1 

18 Khối 9 TAGT 18 Speaking: A presentation 18 1 

19 Khối 9 TAGT 19 End-of-Semester 1 Revision 19 1 

20 Khối 9 TAGT 20 End-of-Semester 1 Revision 20 1 

21 Khối 9 TAGT 21 End-of-Semester 1 Speaking Test 21 1 

22 Khối 9 TAGT 22 End-of-Semester 1 Speaking Test 22 1 
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23 Khối 9 TAGT 23 End-of-Semester 1 Speaking Test 23 1 

24 Khối 9 TAGT 24 End-of-Semester 1 Speaking Test 24 1 

25 Khối 9 TAGT 25 Vocab: Feelings and emotions 25 1 

26 Khối 9 TAGT 26 Speaking: Describe the emotions in the photos 26 1 

27 Khối 9 TAGT 27 Vocab: Music, mood, health 27 1 

28 Khối 9 TAGT 28 Listening: Identify a speaker's tone and purpose 28 1 

29 Khối 9 TAGT 29 Speaking: Talking about feelings 29 1 

30 Khối 9 TAGT 30 Speaking: Talking about feelings 30 1 

31 Khối 9 TAGT 31 Key for Schools: Vocabulary - Time, dates 31 1 

32 Khối 9 TAGT 32 Key for Schools: Listening Part 2 - Dates, travel 32 1 

33 Khối 9 TAGT 33 
Key for Schools: Speaking Part 1 - Past 

experience 
33 1 

34 Khối 9 TAGT 34 
Key for Schools: Speaking Part 1 - Past 

experience 
34 1 

35 Khối 9 TAGT 35 Topic Lesson 35 1 

36 Khối 9 TAGT 36 Topic Lesson 36 1 

37 Khối 9 TAGT 37 Vocabulary: Discovery and invention 37 2 

38 Khối 9 TAGT 38 
Speaking: Talk about different discoveries and 

inventions 
38 2 

39 Khối 9 TAGT 39 Vocabulary: Life and the universe 39 2 

40 Khối 9 TAGT 40 
Listening: Listen for detailed information about 

space 
40 2 

41 Khối 9 TAGT 41 Speaking: Giving opinions 41 2 

42 Khối 9 TAGT 42 Speaking: Giving opinions 42 2 

43 Khối 9 TAGT 43 Vocabulary: Types of people 43 2 

44 Khối 9 TAGT 44 Speaking: Talk about what kind of person you are 44 2 

45 Khối 9 TAGT 45 Vocabulary: Personality and experiences 45 2 

46 Khối 9 TAGT 46 
Listening: Identify the speakers of a radio show 

about a course 
46 2 

47 Khối 9 TAGT 47 Speaking: An interview 47 2 

48 Khối 9 TAGT 48 Speaking: An interview 48 2 

49 Khối 9 TAGT 49 Vocabulary: City features 49 2 

50 Khối 9 TAGT 50 
Speaking: Discuss how to improve my 

neighbourhood 
50 2 
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51 Khối 9 TAGT 51 Vocabulary: Buildings and archaeology 51 2 

52 Khối 9 TAGT 52 
Listening: Predict type of information about 

history 
52 2 

53 Khối 9 TAGT 53 End of Semester 2 Revision 53 2 

54 Khối 9 TAGT 54 End of Semester 2 Revision 54 2 

55 Khối 9 TAGT 55 End of Semester 2 Test 55 2 

56 Khối 9 TAGT 56 End of Semester 2 Test 56 2 

57 Khối 9 TAGT 57 End of Semester 2 Test 57 2 

58 Khối 9 TAGT 58 End of Semester 2 Test 58 2 

59 Khối 9 TAGT 59 Speaking: Describing and comparing photos 59 2 

60 Khối 9 TAGT 60 Speaking: Describing and comparing photos 60 2 

61 Khối 9 TAGT 61 Vocabulary: Feelings 61 2 

62 Khối 9 TAGT 62 Speaking: Say how I feel about things 62 2 

63 Khối 9 TAGT 63 Vocabulary: Injury collocations 63 2 

64 Khối 9 TAGT 64 Listening: Specific information about injuries 64 2 

65 Khối 9 TAGT 65 Speaking: Responding to a problem 65 2 

66 Khối 9 TAGT 66 Speaking: Responding to a problem 66 2 

67 Khối 9 TAGT 67 CLIL: Biology - Vaccines 67 2 

68 Khối 9 TAGT 68 Culture: Skara Brae historical artefacts 68 2 

69 Khối 9 TAGT 69 Topic Lesson 69 2 

70 Khối 9 TAGT 70 Topic Lesson 70 2 
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3. Phụ lục 3: 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH  

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM 

 
 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC STEM 

(Mỗi tuần một buổi, mỗi buổi một tiết, mỗi tiết 45 phút) 

Chương trình STEM Lớp 6 

TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Học kì I 

Mô hình máy bay 

phản lực 

Tuần 1 HĐ1. Gắn kết 

HĐ2.1. Khám phá 

 

Tuần 2 HĐ2.2. Khám phá 

HĐ3. Giải thích 

HĐ4.1. Áp dụng 

 

Tuần 3 HĐ4.2. Áp dụng  

Tuần 4 HĐ5. Đánh giá  

Robot giao hàng 

(STEM-Robotics) 

Tuần 5 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 6 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp   

Tuần 7 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 8 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình máy hút 

bụi mini 

Tuần 9 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 10 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tuần 11 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 12 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Hệ thống điều 

khiển đèn bằng 

giọng nói  

(Tích hợp AI) 

Tuần 13 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 14 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 15 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 16 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Xuân sắc màu Tuần 17 

Tuần 18 

HS thực hiện thao tác lắp, ghép, xếp và phối 

hợp với các kĩ năng cắt, dán,... để thiết kế các 

mô hình vui xuân - đón Tết. 

  

Học kì II 
 

Mô hình tế bào  

 

Tuần 19 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 20 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 21 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 22 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình đèn  

sân khấu 

(STEM-Robotics) 

Tuần 23 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 24 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tuần 25 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 26 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình hệ Mặt 

Trời 

Tuần 27 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 28 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 29 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 30 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Đèn dung nham Tuần 31 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 32 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 33 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 34 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tổng kết Tuần 35 HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học 

để chế tạo mô hình độc đáo và sáng tạo. 
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Chương trình STEM Lớp 7 

TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Học kì I 

Máy chiếu 

Hologram 3D 

Tuần 1 HĐ1. Gắn kết 

HĐ2. Khám phá 

HĐ3.1. Giải thích 

  

Tuần 2 HĐ3.2. Giải thích 

HĐ4.1. Áp dụng 

  

Tuần 3 HĐ4.2. Áp dụng   

Tuần 4 HĐ5. Đánh giá   

Hệ thống giám sát 

nhà kính 

(STEM-Robotics) 

Tuần 5 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 6 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 7 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 8 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình máy rót 

nước thần kì 

Tuần 9 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 10 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp   

Tuần 11 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 12 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Hệ thống điều 

khiển đèn bằng 

giọng nói  

(Tích hợp AI) 

Tuần 13 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 14 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tuần 15 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 16 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Xuân sắc màu Tuần 17 

Tuần 18 

HS thực hiện thao tác lắp, ghép, xếp và phối 

hợp với các kĩ năng cắt, dán,... để thiết kế các 

mô hình vui xuân - đón Tết. 

  

Học kì II 
 

Mô hình  

thang máy 

 

Tuần 19 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 20 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 21 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 22 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình  

máy cày 

(STEM-Robotics) 

Tuần 23 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 24 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 25 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 26 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Bàn bóng đá  

nam châm 

Tuần 27 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 28 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tuần 29 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 30 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Chế tạo  

nến thơm 

Tuần 31 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 32 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 33 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 34 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tổng kết Tuần 35 HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học 

để chế tạo mô hình độc đáo và sáng tạo. 
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Chương trình STEM Lớp 8 

TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Học kì I 

Mô hình nhà nổi Tuần 1 HĐ1. Gắn kết 

HĐ2. Khám phá 

  

Tuần 2 HĐ3. Giải thích   

Tuần 3 HĐ4. Áp dụng   

Tuần 4 HĐ5. Đánh giá   

Cánh tay robot 

(STEM-Robotics) 

Tuần 5 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 6 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 7 HĐ5.1. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tuần 8 HĐ5.2. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình xe năng 

lượng mặt trời 

Tuần 9 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 10 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 11 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 12 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Hệ thống mở 

khóa cửa bằng 

khuôn mặt 

(Tích hợp AI) 

Tuần 13 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 14 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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Tuần 15 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 16 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Xuân sắc màu Tuần 17 

Tuần 18 

HS thực hiện thao tác lắp, ghép, xếp và phối 

hợp với các kĩ năng cắt, dán,... để thiết kế các 

mô hình vui xuân - đón Tết. 

  

Học kì II 
 

Chuông báo cháy 

tự động  

Tuần 19 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 20 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 21 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 22 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình thiết bị 

chỉ dẫn bằng  

lời nói 

(STEM-Robotics) 

Tuần 23 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 24 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 25 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 26 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tên lửa nước 

bung dù 

Tuần 27 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 28 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 29 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 
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Tuần 30 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Mô hình cần cẩu 

thủy lực 

Tuần 31 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 32 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 33 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 34 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tổng kết Tuần 35 HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học 

để chế tạo mô hình độc đáo và sáng tạo. 

  

 

  



34 
 

Chương trình STEM Lớp 9 

TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Học kì I 

Tua bin gió mini Tiết 1 HĐ1. Gắn kết 

HĐ2. Khám phá 

 

Tuần 2 HĐ3. Giải thích 

HĐ4.1. Áp dụng 

 

Tuần 3 HĐ4.2. Áp dụng  

Tuần 4 HĐ5. Đánh giá  

Mô hình nhà 

thông minh 

(STEM-Robotics) 

Tuần 5 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 6 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 7 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 8 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Hệ thống chiếu 

sáng tự động 

Tuần 9 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 10 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp   

Tuần 11 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và hoàn 

thiện 

  

Tuần 12 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Hệ thống mở 

khóa cửa bằng 

khuôn mặt 

(Tích hợp AI) 

Tuần 13 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 14 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp   

Tuần 15 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và hoàn 

thiện 
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Tuần 16 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Xuân sắc màu Tuần 17 

Tuần 18 

HS thực hiện thao tác lắp, ghép, xếp và phối hợp 

với các kĩ năng cắt, dán,... để thiết kế các mô hình 

vui xuân - đón Tết. 

  

Học kì II 
 

Mô hình vườn 

cây thông minh 

Tuần 19 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

 

Tuần 20 HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

 

Tuần 21 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

 

Tuần 22 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm  

Hệ thống hẹn giờ 

bật/tắt thiết bị  

tự động 

(STEM-Robotics) 

Tuần 23 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2.1. Nghiên cứu kiến thức nền 

  

Tuần 24 HĐ2.2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 25 HĐ4. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và hoàn 

thiện 

  

Tuần 26 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Thùng rác  

thông minh 

Tuần 27 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 28 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 29 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 30 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   
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TÊN CHỦ ĐỀ THỜI GIAN NỘI DUNG GHI CHÚ 

Kính hiển vi  

tự tạo 

Tuần 31 HĐ1. Xác định vấn đề 

HĐ2. Nghiên cứu kiến thức nền 

HĐ3. Đề xuất - Lựa chọn giải pháp 

  

Tuần 32 HĐ4.1. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 33 HĐ4.2. Chế tạo sản phẩm mẫu, thử nghiệm và 

hoàn thiện 

  

Tuần 34 HĐ5. Báo cáo - Cải tiến sản phẩm   

Tổng kết Tuần 35 HS vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học để 

chế tạo mô hình độc đáo và sáng tạo. 
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4. Phụ lục 4: 

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH  

HOẠT ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH  

THÔNG QUA MÔN TOÁN VÀ KHOA HỌC 

 
 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC iSMART 

A. Khối lớp 6 

TUẦN BÀI HỌC SỐ TIẾT YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1 
Pre-course – Lines and Angles / Ôn 

tập – Góc và Đường thẳng 
4 

Ôn tập kiến thức về góc và 

đường thẳng, nhận biết các 

loại góc cơ bản. 

2 

Pre-course – Materials around us / 

Ôn tập – Nguyên vật liệu xung quanh 

ta 

2 

Ôn tập các loại vật liệu quen 

thuộc trong đời sống, nhận 

biết tính chất cơ bản. 

3 

Maths 6 Unit 1 – Sets: Lesson 1 – 

Introduction to sets / Giới thiệu về 

tập hợp 

2 
Diễn đạt và thảo luận được 

một số tập hợp trong thực tế. 

3 
Science 6 Unit 1 – Matter: Lesson 1 – 

Temperature / Nhiệt độ 
2 

Trình bày các ví dụ về nhiệt 

độ trong thực tế. 

4 

Maths 6 Unit 1 – Sets: Lessons 2 & 3 

– Whole numbers & Number 

systems / Số tự nhiên & Hệ thống số 

2 

Trình bày và so sánh các số tự 

nhiên, hệ thống số; so sánh 

số La Mã. 

4 

Science 6 Unit 1 – Matter: Lesson 2 – 

States of matter / Các trạng thái của 

vật chất 

2 

Phân biệt được 3 trạng thái 

của vật chất và nêu ví dụ thực 

tế. 

5 

Maths 6 Unit 1 – Sets: Lesson 4 – 

Cardinality and subset / Tập con và 

số phần tử 

2 

Trình bày mối quan hệ giữa 

các tập hợp, ví dụ trong đời 

sống. 

5 

Science 6 Unit 1 – Matter: Lesson 3 – 

Changes of state / Thay đổi trạng 

thái vật chất 

2 

Thảo luận các ví dụ thay đổi 

trạng thái (tan chảy, bay 

hơi…). 

6 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 1) 

2 

Phát triển kỹ năng nghe hiểu 

nội dung học thuật, rèn phản 

xạ nghe. 

7 
Maths 6 Unit 1 – Sets: Lesson 5 – 

Addition and multiplication / Phép 
2 

Vận dụng phép cộng, nhân 

trong bài toán thực tế. 
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cộng & phép nhân 

7 
Science 6 Unit 1 – Matter: Lesson 4 – 

Materials / Vật liệu 
2 

Nhận biết vật liệu của một số 

đồ vật thông thường. 

8 

Maths 6 Unit 1 – Sets: Lesson 6 – 

Subtraction and division / Phép trừ 

& phép chia 

2 
Giải các bài toán có phép trừ, 

chia trong thực tế. 

8 

Science 6 Unit 1 – Matter: Lesson 5 – 

Properties of materials / Tính chất 

vật liệu 

2 

Trình bày tính chất của vật 

liệu, lý do lựa chọn cho mục 

đích cụ thể. 

9 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 1) 

2 

Hiểu ý chính, chi tiết và từ 

vựng trong đoạn văn học 

thuật. 

10 

Maths 6 Unit 2 – Powers: Lesson 1 – 

Introduction to powers / Giới thiệu 

lũy thừa 

2 
Hiểu khái niệm lũy thừa và 

cách tính giá trị của chúng. 

10 

Science 6 Unit 2 – Air: Lessons 1 & 2 

– Components of air & Importance 

of oxygen / Thành phần & vai trò của 

không khí 

2 

Phân tích biểu đồ thành phần 

không khí, trình bày tầm quan 

trọng của O₂. 

11 

English Test Prep – Writing – Practice 

& TipsLuyện thi tiếng Anh – Kỹ năng 

Viết (Phần 1) 

2 

Viết đoạn văn học thuật, sử 

dụng từ vựng chính xác, 

mạch lạc. 

12 
Maths 6 Unit 2 – Powers: Lesson 2 – 

Rules of powers / Quy tắc lũy thừa 
2 

Trình bày quy tắc của lũy 

thừa, so sánh hai lũy thừa. 

12 
Science 6 Unit 2 – Air: Lesson 3 – Air 

pollution / Ô nhiễm không khí 
2 

Nêu nguyên nhân và giải 

pháp ô nhiễm không khí. 

13 
Maths 6 Unit 3 – Factors and 

multiples: Lesson 1 / Ước & bội số 
2 

Giải thích ước, bội của số 

nguyên; vận dụng ví dụ thực 

tế. 

13 

Science 6 Unit 3 – Mixture and 

solution: Lesson 1 – Mixture / Hỗn 

hợp 

2 
Phân biệt chất tinh khiết và 

hỗn hợp trong đời sống. 

14 

Maths 6 Unit 3 – Lesson 2 – Prime & 

composite numbers / Số nguyên tố 

& hợp số 

2 
Phân biệt và nêu ví dụ về số 

nguyên tố và hợp số. 

14 
Science 6 Unit 3 – Lesson 2 – 

Solution / Dung dịch 
2 

Thảo luận khả năng hòa tan 

của chất trong nước. 

15 
English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 
2 

Luyện nói theo chủ đề, diễn 

đạt trôi chảy và tự tin. 
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Kỹ năng Nói (Phần 1) 

16 

Maths 6 Unit 3 – Lesson 3 – Common 

factors & multiples / Ước chung & 

bội chung 

2 Tìm GCF và LCM của hai số. 

16 
Science 6 Unit 3 – Lesson 3 – 

Separating mixture / Tách hỗn hợp 
2 

Giải thích cách tách hỗn hợp 

bằng lọc và nam châm. 

17 

Maths 6 Unit 4 – Lesson 1&2 - 

Equilateral triangle and regular 

hexagon & Isosceles trapezium and 

rhombus/ Tam giác đều và hình lục 

giác Hình thang cân và hình thoi 

2 
Nhận diện, mô tả hình 2D cơ 

bản. 

17 
Science 6 Unit 4 – All about cells: 

Lesson 1 – A cell / Tế bào 
2 

Mô tả đặc điểm cơ bản của tế 

bào sống. 

18 
Supplementary Materials Tài liệu bổ 

trợ – Ôn luyện & ứng dụng mở rộng 
2 

Củng cố kiến thức, rèn kỹ 

năng hợp tác và thuyết trình. 

19 

Revision for Progress Test 1 – 

Speaking Ôn tập kiểm tra định kỳ I – 

Kỹ năng Nói 

2 
Ôn tập kỹ năng nói, luyện 

phản xạ ngôn ngữ học thuật. 

20 
Progress Test 1 – Speaking Kiểm tra 

định kỳ I – Kỹ năng Nói 
2 

Thực hành kiểm tra nói cuối 

kỳ. 

21 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 2) 

2 
Rèn khả năng nghe hiểu và 

bắt ý chính. 

22 

Maths 6 Unit 5 – Integers: Lesson 1 – 

Introduction to integers / Giới thiệu 

số nguyên 

2 
Nhận biết, vận dụng số 

nguyên trong thực tế. 

22 

Science 6 Unit 4 – All about cell: 

Lesson 2 – Organelles & functions / 

Các bào quan 

2 
Mô tả chức năng của các bào 

quan trong tế bào. 

23 

Maths 6 Unit 5 – Lesson 2 – Number 

line & absolute value / Trục số & giá 

trị tuyệt đối 

2 
Biểu diễn và giải thích vị trí số 

nguyên trên trục số. 

23 
Science 6 Unit 4 – Lesson 3 – Level of 

organisation / Cấp độ tổ chức tế bào 
2 

Mô tả mối quan hệ giữa các 

cấp độ tổ chức tế bào. 

24 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 2) 

2 

Luyện đọc hiểu văn bản học 

thuật và phân tích cấu trúc 

câu. 

25 
Maths 6 Unit 6 – Geometry: Angles 

& measurement / Góc và đo lường 
2 

Phân biệt và đo các loại góc 

trong hình học. 
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25 
Science 6 Unit 5 – Force: Lesson 1 – 

Effects of force / Ảnh hưởng của lực 
2 

Mô tả các tác động của lực 

trong đời sống. 

26 

English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nói (Phần 2) 

2 
Thực hành kỹ năng nói theo 

chủ đề Toán & Khoa học. 

27 
Maths 6 Unit 7 – Fractions: Lesson 1 

– Fractions / Phân số 
2 

Nhận biết và vận dụng phân 

số trong tình huống thực tế. 

27 

Science 6 Unit 5 – Force: Lesson 2 & 

3 – Gravity & Friction / Trọng lực & 

Ma sát 

2 

Giải thích sự khác biệt giữa 

khối lượng và trọng lượng; 

thảo luận về ma sát. 

28 
Maths 6 Unit 7 – Lesson 2 – Decimal 

numbers / Số thập phân 
2 

Chuyển đổi giữa phân số và 

số thập phân, áp dụng thực 

tế. 

28 

Science 6 Unit 6 – Energy: Lessons 1 

& 2 – Renewable & Non-renewable 

energy / Năng lượng tái tạo & không 

tái tạo 

2 

Trình bày tác động của năng 

lượng tái tạo và không tái 

tạo. 

29 
Maths 6 Unit 7 – Lesson 3 – Percent 

/ Phần trăm 
2 

Diễn đạt và thảo luận ví dụ về 

phần trăm trong đời sống. 

29 
Science 6 Unit 6 – Lesson 3 – Green 

world / Hành tinh xanh 
2 

Trình bày các hoạt động thân 

thiện môi trường. 

30 

English Test Prep – Writing – Practice 

& TipsLuyện thi tiếng Anh – Kỹ năng 

Viết (Phần 2) 

2 
Viết đoạn văn lập luận, trình 

bày ý tưởng logic. 

31 
Maths 6 Unit 8 – Lesson 1 – Handling 

data / Xử lý dữ liệu 
2 

Phân tích và trình bày dữ liệu 

trong bảng. 

31 
Science 6 Unit 7 – Lesson 1 – The 

Earth / Trái Đất 
2 

Diễn đạt chuyển động của 

Trái Đất quanh Mặt Trời, hiện 

tượng ngày – đêm. 

32 
Maths 6 Unit 8 – Lesson 2 – Bar chart 

/ Biểu đồ cột 
2 

Phân tích và trình bày dữ liệu 

trong biểu đồ cột. 

32 

Science 6 Unit 7 – Lesson 2 – Solar 

system in the galaxy / Hệ Mặt Trời 

trong dải Ngân Hà 

2 
Trình bày mối quan hệ giữa 

hệ Mặt Trời và dải Ngân Hà. 

33 

English Test Prep – M6U8R: PBL Rev 

(Ôn tập chương 8 – Toán – Tiết học 

ôn tập thực nghiệm) 

2 

Ôn tập các nội dung chính 

của Toán chương 8 thông qua 

thực hành kỹ năng Nghe & 

Đọc (Listening & Reading – 

Full-length practice 1). Học 
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sinh có thể tự luyện bài 

Practice test tại nhà. 

33 

English Test Prep – S6U7R: PBL Rev 

(Ôn tập chương 7 – Khoa học – Tiết 

học ôn tập thực nghiệm) 

2 

Ôn tập kiến thức Khoa học 

chương 7 thông qua kỹ năng 

Đọc & Nói (Reading & 

Speaking – Full-length 

practice 1). Phát triển khả 

năng diễn đạt và phản xạ 

ngôn ngữ. 

34 
Revision for Progress Test 2 – 

Speaking 
2 

Ôn luyện kỹ năng nói trước kỳ 

kiểm tra định kỳ II. Học sinh 

thực hành trình bày nội dung 

Toán & Khoa học bằng tiếng 

Anh một cách mạch lạc, tự 

tin. 

34 Progress Test 2 – Speaking 2 

Thực hiện bài kiểm tra kỹ 

năng Nói cuối học kỳ: trình 

bày, mô tả và giải thích hiện 

tượng Toán – Khoa học bằng 

tiếng Anh. 

35 
Progress Test 2 (cont.) – Speaking 

(tiếp theo) 
2 

Hoàn tất phần còn lại của 

kiểm tra kỹ năng nói. Đánh 

giá khả năng sử dụng ngôn 

ngữ học thuật trong giao tiếp 

chủ đề Toán & Khoa học. 

35 
Supplementary Materials / Tài liệu 

bổ trợ 
2 

Củng cố, mở rộng kiến thức 

qua hoạt động thực hành, dự 

án nhóm và bài tập ứng dụng 

tổng hợp cuối khóa. 

B. Khối lớp 7 

TUẦN BÀI HỌC SỐ TIẾT YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1 
Introduction Giới thiệu chương trình 

học 
4 

Làm quen với chương trình 

Toán & Khoa học song ngữ, 

thuật ngữ học thuật, cách học 

theo dự án. 

2 

Maths 7 Unit 1 – Real numbers: 

Lesson 1 – Rational numbers Toán 7 

– Số thực: Bài 1 – Số hữu tỉ 

2 
Nhận biết, biểu diễn và vận 

dụng số hữu tỉ trong thực tế. 
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2 

Science 7 Unit 1 – Substances and 

change of substances: Lesson 1 – 

Atoms and elements Khoa học 7 – 

Chất và sự thay đổi của chất: Bài 1 – 

Nguyên tử và nguyên tố 

2 

Trình bày thành phần nguyên 

tử, xác định số hạt trong 

nguyên tố. 

3 

Maths 7 Unit 1 – Real numbers: 

Lesson 2 – Calculations of rational 

numbers Toán 7 – Số thực: Bài 2 – 

Phép tính với số hữu tỉ 

2 
Thực hiện và giải thích các 

phép tính với số hữu tỉ. 

3 

Science 7 Unit 1 – Substances and 

change of substances: Lesson 2 – 

Periodic table Khoa học 7 – Chất và 

sự thay đổi: Bài 2 – Bảng tuần hoàn 

2 

Trình bày đặc điểm, ký hiệu 

và phân loại nguyên tố trong 

bảng tuần hoàn. 

4 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 1) 

2 

Phát triển kỹ năng nghe hiểu 

nội dung học thuật, rèn phản 

xạ nghe. 

5 

Maths 7 Unit 1 – Real numbers: 

Lesson 3 – Irrational numbers and 

square roots Toán 7 – Số thực: Bài 3 

– Số vô tỉ và căn bậc hai 

2 

Phân biệt số hữu tỉ và vô tỉ, 

nhận biết căn bậc hai, giải bài 

toán thực tế. 

5 

Science 7 Unit 2 – Molecule: Lesson 1 

– Molecules and compounds Khoa 

học 7 – Phân tử: Bài 1 – Phân tử và 

hợp chất 

2 

Trình bày ví dụ phân tử, hợp 

chất, mô tả liên kết giữa các 

nguyên tử. 

6 

Maths 7 Unit 1 – Real numbers: 

Lesson 4 – Real numbers Toán 7 – Số 

thực: Bài 4 – Khái niệm số thực 

2 
Trình bày biểu diễn số thực và 

ứng dụng trong đời sống. 

6 

Science 7 Unit 2 – Molecule: Lesson 2 

– Chemical bonds Khoa học 7 – Phân 

tử: Bài 2 – Liên kết hóa học 

2 

Phân biệt liên kết ion và liên 

kết cộng hóa trị qua ví dụ 

thực tế. 

7 

Maths 7 Unit 1 – Real numbers: 

Lesson 5 – Absolute value & 

rounding Toán 7 – Số thực: Bài 5 – 

Giá trị tuyệt đối và làm tròn 

2 

Hiểu giá trị tuyệt đối, làm 

tròn số và áp dụng giải bài 

toán. 

7 

Science 7 Unit 2 – Molecule: Lesson 3 

– Chemical formula Khoa học 7 – 

Phân tử: Bài 3 – Công thức hóa học 

2 
Xác định số nguyên tử và hoá 

trị trong công thức hoá học. 

8 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 1) 

2 

Hiểu ý chính, chi tiết và từ 

vựng trong đoạn văn học 

thuật. 
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9 

Maths 7 Unit 2 – Proportions: Lesson 

1 – Equivalent ratios Toán 7 – Tỉ lệ: 

Bài 1 – Các tỉ số bằng nhau 

2 
Diễn đạt tỉ lệ, giải bài toán tỉ 

lệ trong đời sống. 

9 

Science 7 Unit 3 – Speed: Lesson 1 – 

Measurement of speed Khoa học 7 – 

Vận tốc: Bài 1 – Đo vận tốc 

2 

Giải thích cách đo vận tốc, so 

sánh tốc độ các vật thể 

thường gặp. 

10 

English Test Prep – Writing – Practice 

& TipsLuyện thi tiếng Anh – Kỹ năng 

Viết (Phần 1) 

2 

Viết đoạn văn học thuật, sử 

dụng từ vựng chính xác, mạch 

lạc. 

11 

Maths 7 Unit 2 – Proportions: Lesson 

2–3 – Direct & Inverse proportion 

Toán 7 – Tỉ lệ: Bài 2–3 – Tỉ lệ thuận & 

Tỉ lệ nghịch 

2 

Phân biệt, vận dụng tỉ lệ 

thuận – nghịch vào bài toán 

thực tế. 

11 

Science 7 Unit 3 – Speed: Lesson 2 – 

Distance-time graph Khoa học 7 – 

Vận tốc: Bài 2 – Đồ thị quãng đường 

– thời gian 

2 

Phân tích chuyển động qua 

đồ thị, rút ra mối quan hệ 

giữa s, t, v. 

12 

Maths 7 Unit 3 – 3D shapes: Lesson 1 

– Cuboid and cube Toán 7 – Hình học 

không gian: Bài 1 – Hình hộp chữ 

nhật và lập phương 

2 
Nhận biết, mô tả đặc điểm và 

thể tích các hình khối cơ bản. 

12 

Science 7 Unit 4 – Sound: Lesson 1 – 

Soundwave Khoa học 7 – Âm thanh: 

Bài 1 – Sóng âm 

2 
Trình bày cách sóng âm 

truyền qua môi trường. 

13 

Maths 7 Unit 3 – Lesson 2 – Right 

prisms Toán 7 – Hình học không gian: 

Bài 2 – Lăng trụ đứng 

2 

Phân biệt và mô tả lăng trụ 

đứng, ứng dụng trong thực 

tế. 

13 

Science 7 Unit 4 – Sound: Lesson 2 – 

Loudness and pitch Khoa học 7 – Âm 

thanh: Bài 2 – Độ to và độ cao của 

âm 

2 

Mô tả tính chất âm thanh và 

ảnh hưởng của biên độ – tần 

số. 

14 

English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nói (Phần 1) 

2 
Luyện nói theo chủ đề, diễn 

đạt trôi chảy và tự tin. 

15 
Revision for Progress Test 1 Ôn tập 

kiểm tra định kỳ I 
2 Ôn toàn bộ kiến thức học kỳ I. 

16 
Progress Test 1 – Speaking skill Kiểm 

tra định kỳ I – Kỹ năng Nói 
2 

Kiểm tra kỹ năng nói, trình 

bày nội dung học thuật bằng 

tiếng Anh. 

17 Supplementary Materials Tài liệu bổ 2 Củng cố kiến thức, rèn kỹ 
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trợ – Ôn luyện & ứng dụng mở rộng năng hợp tác và thuyết trình. 

18 

Maths 7 Unit 4 – Data in statistics: 

Lesson 1 – Pie chart Toán 7 – Số liệu 

thống kê: Bài 1 – Biểu đồ tròn 

2 
Phân tích, diễn giải dữ liệu 

qua biểu đồ tròn. 

18 

Science 7 Unit 5 – Light: Lesson 1 – 

Light and light ray Khoa học 7 – Ánh 

sáng: Bài 1 – Tia sáng và vật phát 

sáng 

2 
Trình bày các loại tia sáng và 

hiện tượng chiếu sáng. 

19 

Maths 7 Unit 4 – Lesson 2 – Line 

chart Toán 7 – Số liệu thống kê: Bài 2 

– Biểu đồ đường 

2 
Đọc, phân tích dữ liệu từ biểu 

đồ đường. 

19 

Science 7 Unit 5 – Lesson 2 – 

Reflection of light Khoa học 7 – Ánh 

sáng: Bài 2 – Phản xạ ánh sáng 

2 
Giải thích định luật phản xạ 

và ứng dụng trong thực tế. 

20 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 2) 

2 
Rèn khả năng nghe hiểu và 

bắt ý chính. 

21 
Maths 7 Unit 5 – Lines and angles 

Toán 7 – Đường thẳng và góc 
2 

Nhận biết các cặp góc, mối 

quan hệ giữa các đường song 

song. 

21 

Science 7 Unit 5 – Lesson 3 – Plane 

mirror Khoa học 7 – Ánh sáng: Bài 3 – 

Gương phẳng 

2 

Mô tả đặc điểm ảnh qua 

gương phẳng, ứng dụng thực 

tế. 

22 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 2) 

2 

Luyện đọc hiểu văn bản học 

thuật và phân tích cấu trúc 

câu. 

23 

Maths 7 Unit 6 – Algebraic 

expressions: Lesson 1 Toán 7 – Biểu 

thức đại số: Bài 1 

2 
Biểu diễn, phân tích và vận 

dụng biểu thức đại số. 

23 

Science 7 Unit 6 – Magnetism: 

Lessons 1–2 Khoa học 7 – Nam châm: 

Bài 1–2 

2 
Mô tả tính chất, ứng dụng và 

từ trường của nam châm. 

24 

Maths 7 Unit 6 – Lesson 2 – 

Polynomials in one variable Toán 7 – 

Biểu thức đại số: Bài 2 – Đa thức một 

biến 

2 
Cộng, trừ đa thức một biến, 

giải bài toán thực tế. 

24 

Science 7 Unit 6 – Lesson 3 – 

Electromagnet Khoi học 7 – Nam 

châm: Bài 3 – Nam châm điện 

2 
Giải thích nguyên lý và ứng 

dụng của nam châm điện. 
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25 

English Test Prep – Writing – Practice 

& TipsLuyện thi tiếng Anh – Kỹ năng 

Viết (Phần 2) 

2 
Viết đoạn văn lập luận, trình 

bày ý tưởng logic. 

26 

Maths 7 Unit 7 – Triangles: Lesson 1 

– Properties of triangles Toán 7 – 

Tam giác: Bài 1 – Tính chất của tam 

giác 

2 
Nhận biết, phân loại và mô tả 

tính chất các loại tam giác. 

26 

Science 7 Unit 7 – Metabolism in 

organisms: Lesson 1 – Energy and 

metabolism Khoa học 7 – Trao đổi 

chất: Bài 1 – Năng lượng và quá trình 

trao đổi chất 

2 

Trình bày vai trò của năng 

lượng trong trao đổi chất sinh 

học. 

27 

Maths 7 Unit 7 – Lesson 2 – 

Congruent trianglesToán 7 – Tam 

giác: Bài 2 – Tam giác đồng dạng 

2 
Nêu tiêu chí đồng dạng, giải 

bài toán ứng dụng. 

27 

Science 7 Unit 7 – Lesson 2 – 

Photosynthesis Khoa học 7 – Trao đổi 

chất: Bài 2 – Quang hợp 

2 

Giải thích quá trình quang 

hợp, vật chất tham gia và sản 

phẩm tạo thành. 

28 

Maths 7 Unit 7 – Lesson 2 

(cont.)Toán 7 – Tam giác: Bài 2 (tiếp 

theo) 

2 
Luyện tập và mở rộng bài 

toán đồng dạng tam giác. 

28 

Science 7 Unit 7 – Lesson 3 – Cellular 

respiration Khoa học 7 – Trao đổi 

chất: Bài 3 – Hô hấp tế bào 

2 

Trình bày quá trình hô hấp tế 

bào và phương trình phản 

ứng. 

29 

English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nói (Phần 2) 

2 
Thực hành kỹ năng nói theo 

chủ đề Toán & Khoa học. 

30 

Maths 7 Unit 7 – Lesson 3 – Special 

line segments in a triangleToán 7 – 

Tam giác: Bài 3 – Các đường đặc biệt 

trong tam giác 

2 
Xác định trung tuyến, đường 

cao, phân giác trong tam giác. 

30 

Science 7 Unit 8 – Reproduction: 

Lesson 1 – Asexual reproduction 

Khoa học 7 – Sinh sản: Bài 1 – Sinh 

sản vô tính 

2 
Mô tả đặc điểm và ví dụ sinh 

sản vô tính ở sinh vật. 

31 

Maths 7 Unit 7 – Lesson 3 

(cont.)Toán 7 – Tam giác: Bài 3 (tiếp 

theo) 

2 
Hoàn thiện kỹ năng giải bài 

toán hình học liên quan. 

31 
Science 7 Unit 8 – Lesson 2–3 – 

Sexual reproduction Khoa học 7 – 
2 

Trình bày giai đoạn sinh sản 

hữu tính ở thực vật & động 
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Sinh sản: Bài 2–3 – Sinh sản hữu tính vật. 

32 

English Test Prep – M7U7R – 

Listening & S7U8R – Reading – Full-

length practice 1 Luyện thi tiếng Anh 

– Nghe & Đọc (Đề thực hành 1) 

2 
Ôn luyện kỹ năng Nghe – Đọc 

qua bài luyện tổng hợp. 

33 

English Test Prep – Writing & 

Speaking – Full-length practice 1 

Luyện thi tiếng Anh – Viết & Nói (Đề 

thực hành 1) 

2 

Luyện kỹ năng Viết – Nói theo 

đề tổng hợp, chuẩn bị kiểm 

tra cuối kỳ. 

34 

Revision for Progress Test 2 – 

Speaking Ôn tập kiểm tra định kỳ II – 

Kỹ năng Nói 

2 
Ôn tập kỹ năng nói, luyện 

phản xạ ngôn ngữ học thuật. 

34 
Progress Test 2 – Speaking Kiểm tra 

định kỳ II – Kỹ năng Nói 
2 

Thực hành kiểm tra nói cuối 

kỳ. 

35 
Progress Test 2 (cont.) – Speaking 

Kiểm tra định kỳ II (tiếp theo) 
2 

Hoàn tất phần kiểm tra kỹ 

năng nói. 

35 
Supplementary Materials Tài liệu bổ 

trợ – Ứng dụng mở rộng cuối khóa 
2 

Củng cố toàn bộ kiến thức 

Toán – Khoa học, thực hành 

dự án nhóm. 

C. Khối lớp 8 

TUẦN BÀI HỌC SỐ TIẾT YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1 
Introduction Giới thiệu chương trình 

học 
4 

Làm quen với chương trình 

Toán – Khoa học song ngữ, 

phương pháp học qua dự án. 

2 

Maths 8 Unit 1 – Algebraic 

expressions: Lesson 1 – Algebraic 

expressions and calculations Toán 8 

– Biểu thức đại số: Bài 1 – Biểu thức 

đại số và phép tính 

2 

Biểu diễn, nhận dạng và phân 

tích các phần của biểu thức 

đại số. 

2 

Science 8 Unit 1 – Chemical 

reactions: Lesson 1 – Physical and 

chemical changes Khoa học 8 – Phản 

ứng hóa học: Bài 1 – Biến đổi vật lý 

và hóa học 

2 
Phân biệt biến đổi vật lý và 

hóa học, nêu ví dụ thực tế. 

3 

Maths 8 Unit 1 – Algebraic 

expressions: Lesson 2 – Algebraic 

identities Toán 8 – Biểu thức đại số: 

Bài 2 – Hằng đẳng thức đại số 

2 
Trình bày và áp dụng các hằng 

đẳng thức cơ bản. 
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3 

Science 8 Unit 1 – Chemical 

reactions: Lesson 2–3 – Reactions & 

Conservation of mass Khoa học 8 – 

Phản ứng hóa học: Bài 2–3 – Phản 

ứng và định luật bảo toàn khối 

lượng 

2 

Mô tả phản ứng, nêu chất 

tham gia và sản phẩm, hiểu 

bảo toàn khối lượng. 

4 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 1) 

2 
Nghe hiểu, nắm ý chính và chi 

tiết trong hội thoại học thuật. 

5 

Maths 8 Unit 1 – Lesson 2 (cont.) – 

Simplifying identities Toán 8 – Biểu 

thức đại số: Bài 2 (tiếp theo) – Rút 

gọn và khai triển hằng đẳng thức 

2 
Rút gọn, mở rộng biểu thức, 

vận dụng trong giải toán. 

5 

Science 8 Unit 1 – Lesson 4 – 

Chemical equations Khoa học 8 – 

Phản ứng hóa học: Bài 4 – Phương 

trình hóa học 

2 

Viết, cân bằng và trình bày các 

thành phần của phương trình 

hóa học. 

6 

Maths 8 Unit 1 – Lesson 3 – 

Algebraic fractions Toán 8 – Biểu 

thức đại số: Bài 3 – Phân thức đại số 

2 

Giải thích khái niệm phân 

thức đại số, thực hành rút 

gọn. 

6 

Science 8 Unit 1 – Lesson 5 – 

Reaction rate Khoa học 8 – Phản 

ứng hóa học: Bài 5 – Tốc độ phản 

ứng 

2 

Nêu yếu tố ảnh hưởng tốc độ 

phản ứng và ví dụ ứng dụng 

thực tế. 

7 

Maths 8 Unit 2 – Functions and 

graphs: Lesson 1 – Introduction to 

functions Toán 8 – Hàm số và đồ thị: 

Bài 1 – Giới thiệu hàm số 

2 

Biểu diễn giá trị hàm số, tìm 

hiểu mối quan hệ giữa biến và 

giá trị. 

7 

Science 8 Unit 2 – Human body: 

Lesson 1 – Musculoskeletal system 

Khoa học 8 – Cơ thể người: Bài 1 – 

Hệ cơ – xương 

2 
Mô tả cấu tạo, chức năng của 

hệ cơ – xương. 

8 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 1) 

2 
Phát triển kỹ năng đọc hiểu và 

phân tích thông tin. 

9 

Maths 8 Unit 2 – Lesson 2 – 

Coordinate planesToán 8 – Hàm số 

và đồ thị: Bài 2 – Mặt phẳng tọa độ 

2 
Xác định và biểu diễn điểm 

trên mặt phẳng tọa độ. 

9 
Science 8 Unit 2 – Lesson 2 – 

Digestive system Khoa học 8 – Cơ 
2 

Mô tả cấu tạo, chức năng các 

cơ quan hệ tiêu hóa. 
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thể người: Bài 2 – Hệ tiêu hóa 

10 

Maths 8 Unit 2 – Lesson 3 – Linear 

functions Toán 8 – Hàm số và đồ thị: 

Bài 3 – Hàm bậc nhất 

2 

Biểu diễn và đọc đồ thị hàm 

bậc nhất, giải bài toán liên 

quan. 

10 

Science 8 Unit 2 – Lesson 3 – 

Circulatory system Khoa học 8 – Cơ 

thể người: Bài 3 – Hệ tuần hoàn 

2 
Trình bày cấu tạo, hoạt động 

và vai trò của hệ tuần hoàn. 

11 

Maths 8 Unit 3 – 3D Shapes: Lesson 

– Regular pyramid Toán 8 – Hình học 

không gian: Bài – Kim tự tháp đều 

2 

Mô tả hình chóp tam giác, tứ 

giác đều và ứng dụng của khối 

lượng riêng. 

11 

Science 8 Unit 3 – Density and 

pressure: Lesson 1 – Density Khoa 

học 8 – Khối lượng riêng và Áp suất: 

Bài 1 – Khối lượng riêng 

2 
Tính khối lượng riêng, trình 

bày ứng dụng trong đời sống. 

12 

English Test Prep – Writing – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Viết (Phần 1) 

2 
Viết đoạn văn học thuật có 

cấu trúc rõ ràng. 

13 
Maths 8 Unit 4 – Pythagorean 

Theorem Toán 8 – Định lý Pytago 
2 

Áp dụng định lý Pytago trong 

bài toán thực tế. 

13 

Science 8 Unit 3 – Lesson 2 – 

Archimedes’ principle Khoa học 8 – 

Khối lượng riêng & Áp suất: Bài 2 – 

Nguyên lý Archimedes 

2 
Giải thích lực đẩy Acsimet và 

ứng dụng. 

14 

English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nói (Phần 1) 

2 
Luyện kỹ năng nói và trình bày 

quan điểm. 

15 
Supplementary materials Tài liệu bổ 

trợ – Toán 8 
2 

Củng cố kiến thức Toán học 

qua hoạt động mở rộng. 

15 

Science 8 Unit 3 – Lesson 3 – 

Floating Khoa học 8 – Bài 3 – Vật 

nổi, vật chìm 

2 
Giải thích điều kiện nổi – chìm 

của vật trong chất lỏng. 

16 
Supplementary materials Tài liệu bổ 

trợ – Toán 8 
2 

Củng cố kỹ năng giải bài toán 

thực tế. 

16 

Science 8 Unit 3 – Lesson 4 – 

PressureKhoa học 8 – Áp suất: Bài 4 

– Áp suất và các yếu tố ảnh hưởng 

2 
Tính và so sánh áp suất, trình 

bày cách thay đổi áp suất. 

17 
Revision for Progress Test 1 Ôn tập 

kiểm tra định kỳ I 
2 

Ôn tập kiến thức học kỳ I, 

chuẩn bị thi nói. 

18 Progress Test 1 – Speaking skill Kiểm 2 Kiểm tra năng lực giao tiếp 
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tra định kì I – Kỹ năng Nói học thuật và diễn đạt khoa 

học. 

19 

Maths 8 Unit 5 – Quadrilaterals: 

Lesson 1 – Parallelograms and 

triangles Toán 8 – Tứ giác: Bài 1 – 

Hình bình hành & hình chữ nhật 

2 

Mô tả tính chất và ứng dụng 

hình bình hành, hình chữ 

nhật. 

19 

Science 8 Unit 4 – Electricity: Lesson 

1 – Electric current Khoa học 8 – 

Điện học: Bài 1 – Dòng điện và mạch 

điện 

2 
Trình bày khái niệm dòng 

điện, vật dẫn – cách điện. 

20 

English Test Prep – Listening – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nghe (Phần 2) 

2 
Cải thiện khả năng nghe và 

nắm ý chính. 

21 

Maths 8 Unit 5 – Lesson 2 – 

Rhombuses & squares Toán 8 – Tứ 

giác: Bài 2 – Hình thoi và hình vuông 

2 
Nhận dạng, mô tả tính chất 

hình thoi và hình vuông. 

21 

Science 8 Unit 4 – Lesson 2 – Effects 

of electric current Khoa học 8 – Điện 

học: Bài 2 – Ảnh hưởng của dòng 

điện 

2 
Mô tả tác dụng của dòng điện 

và cách sử dụng an toàn. 

22 

English Test Prep – Reading – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Đọc (Phần 2) 

2 
Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu 

học thuật. 

23 

Maths 8 Unit 6 – Data in statistics: 

Lesson – Collecting data and 

interpreting charts Toán 8 – Thống 

kê: Bài – Thu thập và đọc biểu đồ 

2 
Biểu diễn và phân tích dữ liệu 

qua biểu đồ đường. 

23 

Science 8 Unit 4 – Lesson 3 – 

Current and voltage Khoa học 8 – 

Điện học: Bài 3 – Cường độ dòng 

điện và hiệu điện thế 

2 
Đo, phân tích đại lượng trong 

mạch điện và thiết bị đo. 

24 

Maths 8 Unit 6 – Lesson (cont.) – 

Interpreting charts Toán 8 – Thống 

kê: Bài (tiếp theo) – Phân tích biểu 

đồ 

2 
Đọc và nhận xét dữ liệu qua 

biểu đồ thống kê. 

24 

Science 8 Unit 5 – Lesson 1 – Acids 

Khoa học 8 – Axit & Bazơ: Bài 1 – 

Axit 

2 
Nêu tính chất, ví dụ và an 

toàn khi tiếp xúc với axit. 

25 
English Test Prep – Writing – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 
2 

Viết bài học thuật có cấu trúc 

rõ ràng và lập luận hợp lý. 
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Kỹ năng Viết (Phần 2) 

26 

Maths 8 Unit 7 – Similarity: Lesson 1 

– Thales & Angle Bisector Theorem 

Toán 8 – Đồng dạng: Bài 1 – Định lý 

Ta-lét & đường phân giác 

2 
Giải thích và áp dụng định lý 

Ta-lét, định lý phân giác. 

26 

Science 8 Unit 5 – Lesson 2–3 – 

Alkalis & pH indicators Khoa học 8 – 

Axit & Bazơ: Bài 2–3 – Bazơ & Chỉ thị 

pH 

2 

Phân biệt bazơ, axit; đọc giá 

trị pH và ứng dụng trong đời 

sống. 

27 

Maths 8 Unit 7 – Lesson 2 – Similar 

trianglesToán 8 – Đồng dạng: Bài 2 – 

Tam giác đồng dạng 

2 
Nhận biết, mô tả và giải bài 

toán tam giác đồng dạng. 

27 

Science 8 Unit 6 – Lesson 1 – 

Respiratory system Khoa học 8 – Cơ 

thể người: Bài 1 – Hệ hô hấp 

2 

Mô tả cấu tạo và chức năng 

của hệ hô hấp, cách bảo vệ 

phổi. 

28 

Maths 8 Lesson 2 (cont.) – Similar 

triangles Toán 8 – Đồng dạng: Bài 2 

(tiếp theo) 

2 
Củng cố kỹ năng giải bài toán 

đồng dạng tam giác. 

28 

Science 8 Lesson 2 – Urinary system 

Khoa học 8 – Cơ thể người: Bài 2 – 

Hệ bài tiết 

2 

Trình bày cấu tạo, chức năng 

và kiểm tra sức khỏe hệ bài 

tiết. 

29 

English Test Prep – Speaking – 

Practice & TipsLuyện thi tiếng Anh – 

Kỹ năng Nói (Phần 2) 

2 
Thực hành nói học thuật theo 

đề luyện. 

30 

Maths 8 Unit 8 – Mathematics in 

real life: Lesson 1 – Financial & 

simple interest Toán 8 – Toán học 

trong thực tế: Bài 1 – Tài chính và lãi 

đơn 

2 

Tính toán lãi đơn, áp dụng 

trong bài toán tài chính thực 

tế. 

30 

Science 8 Unit 6 – Lesson 3–4 – 

Nervous & Endocrine systems Khoa 

học 8 – Cơ thể người: Bài 3–4 – Hệ 

thần kinh & nội tiết 

2 
Trình bày cấu tạo và chức 

năng hai hệ này, cách bảo vệ. 

31 

Maths 8 Lesson 2 – Linear equations 

in solution concentration Toán 8 – 

Toán học trong thực tế: Bài 2 – Tính 

nồng độ dung dịch bằng phương 

trình bậc nhất 

2 

Áp dụng phương trình tuyến 

tính để tính nồng độ dung 

dịch. 

31 
Science 8 Lesson 5 – Reproductive 

system Khoa học 8 – Cơ thể người: 
2 

Trình bày cơ quan và chức 

năng hệ sinh sản, cách bảo vệ 
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Bài 5 – Hệ sinh sản sức khỏe. 

32 

English Test Prep – Listening & 

Reading – Full-length Practice 1 

Luyện thi tiếng Anh – Nghe & Đọc 

(Đề thực hành 1) 

2 
Ôn tập kỹ năng Nghe – Đọc 

với đề tổng hợp. 

33 

English Test Prep – Writing & 

Speaking – Full-length Practice 1 

Luyện thi tiếng Anh – Viết & Nói (Đề 

thực hành 1) 

2 
Ôn luyện kỹ năng Viết – Nói 

chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ. 

34 

Revision for Progress Test 2 – 

Speaking Ôn tập kiểm tra định kỳ II – 

Kỹ năng Nói 

2 
Ôn luyện và củng cố kỹ năng 

Nói học thuật. 

34 
Progress Test 2 – Speaking Kiểm tra 

định kỳ II – Kỹ năng Nói 
2 

Thực hiện kiểm tra nói học kỳ 

II. 

35 
Progress Test 2 (cont.) – Speaking 

Kiểm tra định kỳ II (tiếp theo) 
2 

Hoàn thành phần kiểm tra nói 

cuối kỳ. 
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5. Phụ lục 5:  

PHÂN BỐ CHƯƠNG TRÌNH  

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG 

  

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG SỐNG  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

A. KHỐI 6 

STT Tên khối Tên môn học 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tháng Tên bài dạy 
Học 

kỳ 

1 Khối 6 Kỹ năng sống 1 

9 

Học khôn ngoan mà không gian nan  1 

2 Khối 6 Kỹ năng sống 2 Học khôn ngoan mà không gian nan  1 

3 Khối 6 Kỹ năng sống 3 Kỹ năng dẫn chương trình 1 

4 Khối 6 Kỹ năng sống 4 Kỹ năng dẫn chương trình  1 

5 Khối 6 Kỹ năng sống 5 

10 

Làm chủ thời gian  1 

6 Khối 6 Kỹ năng sống 6 Làm chủ thời gian  1 

7 Khối 6 Kỹ năng sống 7 Tư duy tích cực  1 

8 Khối 6 Kỹ năng sống 8 Tư duy tích cực  1 

9 Khối 6 Kỹ năng sống 9 

11 

Tuổi dậy thì và những điều khó nói  1 

10 Khối 6 Kỹ năng sống 10 Tuổi dậy thì và những điều khó nói  1 

11 Khối 6 Kỹ năng sống 11 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả  1 

12 Khối 6 Kỹ năng sống 12 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả  1 

13 Khối 6 Kỹ năng sống 13 

12 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân 1 

14 Khối 6 Kỹ năng sống 14 Bảo vệ dữ liệu cá nhân 1 

15 Khối 6 Kỹ năng sống 15 Đánh giá HKI 1 

16 Khối 6 Kỹ năng sống 16 

Ngoại khóa - Team building ngoài trời 

HKI 1 

17 Khối 6 Kỹ năng sống 17 

1 

Kỹ năng sắm vai  1 

18 Khối 6 Kỹ năng sống 18 Kỹ năng sắm vai  1 

19 Khối 6 Kỹ năng sống 19 Dự án: Sống xanh  2 

20 Khối 6 Kỹ năng sống 20 Dự án: Sống xanh  2 

21 Khối 6 Kỹ năng sống 21 

2 

Dự án: Sống xanh  2 

22 Khối 6 Kỹ năng sống 22 Dự án: Sống xanh  2 

23 Khối 6 Kỹ năng sống 23 Dự án: Sống xanh  2 

24 Khối 6 Kỹ năng sống 24 Dự án: Sống xanh  2 

25 Khối 6 Kỹ năng sống 25 

3 

Phòng tránh bị xâm hại tình dục  2 

26 Khối 6 Kỹ năng sống 26 Phòng tránh bị xâm hại tình dục  2 

27 Khối 6 Kỹ năng sống 27 Phòng tránh cháy nổ  2 

28 Khối 6 Kỹ năng sống 28 Phòng tránh cháy nổ  2 

29 Khối 6 Kỹ năng sống 29 
4 

Ngoại khóa - Team building ngoài trời 

HKII 2 

30 Khối 6 Kỹ năng sống 30 Đánh giá HKII 2 

31 Khối 6 Kỹ năng sống 31 Tự tin thấu hiểu bản thân  2 
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32 Khối 6 Kỹ năng sống 32 Tự tin thấu hiểu bản thân  2 

33 Khối 6 Kỹ năng sống 33 

5 

Sống để yêu thương  2 

34 Khối 6 Kỹ năng sống 34 Sống để yêu thương  2 

35 Khối 6 Kỹ năng sống 35 Giao tiếp số văn minh 2 

36 Khối 6 Kỹ năng sống 36 Giao tiếp số văn minh 2 
 

B. KHỐI 7 

 

STT 
Tên 

khối 
Tên môn học 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tháng Tên bài dạy 
Học 

kỳ 

1 Khối 7 Kỹ năng sống 1 

9 

Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả  1 

2 Khối 7 Kỹ năng sống 2 Giải quyết mâu thuẫn hiệu quả  1 

3 Khối 7 Kỹ năng sống 3 Bí quyết lắng nghe hiệu quả  1 

4 Khối 7 Kỹ năng sống 4 Bí quyết lắng nghe hiệu quả  1 

5 Khối 7 Kỹ năng sống 5 

10 

An toàn giao thông  1 

6 Khối 7 Kỹ năng sống 6 An toàn giao thông  1 

7 Khối 7 Kỹ năng sống 7 Tư duy sáng tạo  1 

8 Khối 7 Kỹ năng sống 8 Tư duy sáng tạo  1 

9 Khối 7 Kỹ năng sống 9 

11 

Người bạn tốt  1 

10 Khối 7 Kỹ năng sống 10 Người bạn tốt  1 

11 Khối 7 Kỹ năng sống 11 Kỹ năng ra quyết định đúng đắn  1 

12 Khối 7 Kỹ năng sống 12 Kỹ năng ra quyết định đúng đắn  1 

13 Khối 7 Kỹ năng sống 13 

12 

Phòng chống lừa đảo trên môi trường số 1 

14 Khối 7 Kỹ năng sống 14 Phòng chống lừa đảo trên môi trường số 1 

15 Khối 7 Kỹ năng sống 15 Đánh giá HKI 1 

16 Khối 7 Kỹ năng sống 16 Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKI 1 

17 Khối 7 Kỹ năng sống 17 

1 

Tuổi teen tự tin thuyết trình 1 

18 Khối 7 Kỹ năng sống 18 Tuổi teen tự tin thuyết trình 1 

19 Khối 7 Kỹ năng sống 19 Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

20 Khối 7 Kỹ năng sống 20 Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

21 Khối 7 Kỹ năng sống 21 

2 

Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

22 Khối 7 Kỹ năng sống 22 Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

23 Khối 7 Kỹ năng sống 23 Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

24 Khối 7 Kỹ năng sống 24 Dự án: Việt Nam trong tôi  2 

25 Khối 7 Kỹ năng sống 25 

3 

Sử dụng Internet thông minh  2 

26 Khối 7 Kỹ năng sống 26 Sử dụng Internet thông minh  2 

27 Khối 7 Kỹ năng sống 27 Kiểm soát bản thân  2 

28 Khối 7 Kỹ năng sống 28 Kiểm soát bản thân  2 

29 Khối 7 Kỹ năng sống 29 

4 

Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKII 2 

30 Khối 7 Kỹ năng sống 30 Đánh giá HKII 2 

31 Khối 7 Kỹ năng sống 31 Vượt qua sự trì hoãn  2 

32 Khối 7 Kỹ năng sống 32 Vượt qua sự trì hoãn  2 

33 Khối 7 Kỹ năng sống 33 
5 

Teen tự lập 2 

34 Khối 7 Kỹ năng sống 34 Teen tự lập 2 
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35 Khối 7 Kỹ năng sống 35 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập 2 

36 Khối 7 Kỹ năng sống 36 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập 2 
 

C. KHỐI 8 

STT 
Tên 

khối 
Tên môn học 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tháng Tên bài dạy 
Học 

kỳ 

1 Khối 8 Kỹ năng sống 1 

9 

Tình bạn khác giới và tình yêu  1 

2 Khối 8 Kỹ năng sống 2 Tình bạn khác giới và tình yêu  1 

3 Khối 8 Kỹ năng sống 3 Thương lượng hiệu quả  1 

4 Khối 8 Kỹ năng sống 4 Thương lượng hiệu quả  1 

5 Khối 8 Kỹ năng sống 5 

10 

Kiên trì để thành công  1 

6 Khối 8 Kỹ năng sống 6 Kiên trì để thành công  1 

7 Khối 8 Kỹ năng sống 7 Tư duy phản biện  1 

8 Khối 8 Kỹ năng sống 8 Tư duy phản biện  1 

9 Khối 8 Kỹ năng sống 9 

11 

Định hướng nghề nghiệp  1 

10 Khối 8 Kỹ năng sống 10 Định hướng nghề nghiệp  1 

11 Khối 8 Kỹ năng sống 11 Vượt qua nỗi sợ  1 

12 Khối 8 Kỹ năng sống 12 Vượt qua nỗi sợ  1 

13 Khối 8 Kỹ năng sống 13 

12 

Kiếm soát dấu chân số 1 

14 Khối 8 Kỹ năng sống 14 Kiếm soát dấu chân số 1 

15 Khối 8 Kỹ năng sống 15 Đánh giá HKI 1 

16 Khối 8 Kỹ năng sống 16 Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKI 1 

17 Khối 8 Kỹ năng sống 17 

1 

Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể  1 

18 Khối 8 Kỹ năng sống 18 Kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể  1 

19 Khối 8 Kỹ năng sống 19 Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

20 Khối 8 Kỹ năng sống 20 Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

21 Khối 8 Kỹ năng sống 21 

2 

Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

22 Khối 8 Kỹ năng sống 22 Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

23 Khối 8 Kỹ năng sống 23 Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

24 Khối 8 Kỹ năng sống 24 Dự án: Teen thay đổi thế giới  2 

25 
Khối 8 Kỹ năng sống 25 

3 

Nhận biết và phòng tránh buôn bán, bắt cóc, lừa 

đảo 2 

26 
Khối 8 Kỹ năng sống 26 

Nhận biết và phòng tránh buôn bán, bắt cóc, lừa 

đảo 2 

27 Khối 8 Kỹ năng sống 27 Phòng tránh bạo lực học đường  2 

28 Khối 8 Kỹ năng sống 28 Phòng tránh bạo lực học đường  2 

29 Khối 8 Kỹ năng sống 29 

4 

Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKII 2 

30 Khối 8 Kỹ năng sống 30 Đánh giá HKII 2 

31 Khối 8 Kỹ năng sống 31 Phòng tránh đuối nước  2 

32 Khối 8 Kỹ năng sống 32 Phòng tránh đuối nước  2 

33 Khối 8 Kỹ năng sống 33 

5 

Trí tuệ cảm xúc  2 

34 Khối 8 Kỹ năng sống 34 Trí tuệ cảm xúc  2 

35 Khối 8 Kỹ năng sống 35 Kỹ năng giao tiếp qua tin nhắn và thư tín  2 

36 Khối 8 Kỹ năng sống 36 Kỹ năng giao tiếp qua tin nhắn và thư tín  2 
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D. KHỐI 9 

STT 
Tên 

khối 
Tên môn học 

Tiết 

theo 

PPCT 

Tháng Tên bài dạy 
Học 

kỳ 

1 Khối 9 Kỹ năng sống 1 

9 

Tôn trọng sự khác biệt  1 

2 Khối 9 Kỹ năng sống 2 Tôn trọng sự khác biệt  1 

3 Khối 9 Kỹ năng sống 3 Kỹ năng giải quyết vấn đề  1 

4 Khối 9 Kỹ năng sống 4 Kỹ năng giải quyết vấn đề  1 

5 Khối 9 Kỹ năng sống 5 

10 

Kỹ năng tổ chức du lịch, dã ngoại  1 

6 Khối 9 Kỹ năng sống 6 Kỹ năng tổ chức du lịch, dã ngoại  1 

7 Khối 9 Kỹ năng sống 7 Tư duy hiệu quả  1 

8 Khối 9 Kỹ năng sống 8 Tư duy hiệu quả  1 

9 Khối 9 Kỹ năng sống 9 

11 

Thói quen nhỏ thành công lớn  1 

10 Khối 9 Kỹ năng sống 10 Thói quen nhỏ thành công lớn  1 

11 Khối 9 Kỹ năng sống 11 Quản lý tài chính  1 

12 Khối 9 Kỹ năng sống 12 Quản lý tài chính  1 

13 Khối 9 Kỹ năng sống 13 

12 

Hướng nghiệp trong thời đại số 1 

14 Khối 9 Kỹ năng sống 14 Hướng nghiệp trong thời đại số 1 

15 Khối 9 Kỹ năng sống 15 Đánh giá HKI 1 

16 Khối 9 Kỹ năng sống 16 Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKI 1 

17 Khối 9 Kỹ năng sống 17 

1 

Khám phá tiềm năng giọng nói  1 

18 Khối 9 Kỹ năng sống 18 Khám phá tiềm năng giọng nói  1 

19 Khối 9 Kỹ năng sống 19 Dự án: Viết lên ước mơ  2 

20 Khối 9 Kỹ năng sống 20 Dự án: Viết lên ước mơ  2 

21 Khối 9 Kỹ năng sống 21 

2 

Dự án: Viết lên ước mơ  2 

22 Khối 9 Kỹ năng sống 22 Dự án: Viết lên ước mơ  2 

23 Khối 9 Kỹ năng sống 23 Dự án: Viết lên ước mơ  2 

24 Khối 9 Kỹ năng sống 24 Dự án: Viết lên ước mơ  2 

25 Khối 9 Kỹ năng sống 25 

3 

Phòng tránh tệ nạn xã hội  2 

26 Khối 9 Kỹ năng sống 26 Phòng tránh tệ nạn xã hội  2 

27 Khối 9 Kỹ năng sống 27 Tự vệ khi bị tấn công  2 

28 Khối 9 Kỹ năng sống 28 Tự vệ khi bị tấn công  2 

29 Khối 9 Kỹ năng sống 29 

4 

Ngoại khóa - Team building ngoài trời HKII 2 

30 Khối 9 Kỹ năng sống 30 Đánh giá HKII 2 

31 Khối 9 Kỹ năng sống 31 Thiết lập mục tiêu  2 

32 Khối 9 Kỹ năng sống 32 Thiết lập mục tiêu  2 

33 Khối 9 Kỹ năng sống 33 

5 

Bí quyết chinh phục các kỳ thi  2 

34 Khối 9 Kỹ năng sống 34 Bí quyết chinh phục các kỳ thi  2 

35 Khối 9 Kỹ năng sống 35 Công dân thời đại số  2 

36 Khối 9 Kỹ năng sống 36 Công dân thời đại số  2 

-HẾT- 


